
 

PHỤ LỤC 02: Dữ liệu Bản Tự công sản phẩm của các cơ sở sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản 

(Kèm theo Công văn số        /CCQLCL –HCTH ngày    tháng 02 năm 2023 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) 

 

TT TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
TÊN SẢN PHẨM 

TỰ CÔNG BỐ 

NGÀY TỰ 

CÔNG BỐ 

SẢN PHẨM 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤT 

NGÀY NHẬN 

BẢN TỰ CÔNG 

BỐ/ghi chú 

1 Xí nghiệp tàu đánh cá công ích 

- Công ty TNHH MTV 128 

Nước mắm Hải Quân 20/8/2019 Khu phố Trung Thịnh, P. Quảng Tiến, Tp. Sầm 

Sơn, Thanh Hóa 

10/9/2019 

- -nt- Cá nục 16/5/2022 -nt- 25/5/2022 

- -nt- Ghẹ sữa 16/5/2022 -nt- 25/5/2022 

2 Công ty Cổ phần chăn nuôi Bá 

Thước 

Xúc xích VUBeef 12/8/2019 thôn Trung Thủy, xã Lương Trung, huyện Bá 

Thước, tỉnh Thanh Hóa 

10/9/2019 

3 Hộ Kinh Doanh An An Mắm Tôm đặc biệt 13/8/2019 Thôn Thượng Hải, xã Hải Thanh, huyện Tỉnh 

Gia, Thanh Hóa 

10/9/2019 

Nước mắm cốt Khánh Bình 

Ba Làng 

13/8/2020 10/9/2019 

4 Cơ sở Nguyễn Thị Hữu Nước mắm Thiên Phú 15/8/2019 Thôn Quang Minh, xã Hải Thanh, huyện Tỉnh 

Gia, Thanh Hóa 

12/9/2019 

Mắm tôm Thiên Phú 15/8/2019 12/9/2019 

5 Hộ kinh doanh Lê Thị Hải Bò khô 36 2/9/2019 Số nhà 215, Tiểu khu 12, Thị trấn Vạn Hà, 

huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa 

12/9/2019 

6 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Tần 

Mắm tôm Loan Quân 9/9/2019 Thôn Quang Minh, xã Hải Thanh, huyện Tỉnh 

Gia, Thanh Hóa 

12/9/2019 

7 Cơ sở sản xuất Hòa Hương Nước mắm Biển Việt 1/10/2019 Thôn Bắc Sơn, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng 

Hóa, Thanh Hóa 

07/10/2019 

8 Cơ sở Liệu Dung Nem chua Liệu Dung 10/10/2019 Số 29, phố Thượng Đình 1, p. Tào Xuyên, tp. 

Thanh Hóa, Thanh Hóa 

10/10/2019 

9 Hộ kinh doanh Đồng Nụ Chả quế chiên 28/10/2019 SN 89 A Nguyễn Tĩnh, P. Đông Hương, Tp. 

Thanh Hóa, Thanh Hóa 

04/11/2019 

10 Công ty CP Mía đường Lam 

Sơn 

Sữa Ngô đường phèn Lam 

Sơn 

02/12/2022 Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa 

02/12/2022 (thay 

thế số 

06/ĐLS/2019) 

- -nt- Đường phèn tinh khiết Lam 20/12/2019 -nt- 20/12/2019 (hủy 



Sơn thượng hạng bỏ) 

- -nt- Đường tinh luyện nhập 

khẩu (Thái Lan) 

14/02/2020 -nt- 14/02/2020 (hủy 

bỏ) 

- -nt- Nước dinh dưỡng tế bào 

mía Mitaji 

24/02/2020 -nt- 24/02/2020 

- -nt- Dịch đường Lam Sơn 

(Syrup) 

16/3/2020 -nt- 16/3/2020 (hủy 

bỏ) 

- -nt- Gạo Đài Thơm 8 20/3/2020 - Trụ sở chính: Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

- Nơi sản xuất: Công ty TNHH thực phẩm CNC 

Tâm Phú Hưng; đ/c: Cụm CN thị trấn Vạn Hà, 

QL 45, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa  

23/3/2020 

- -nt- Gạo 64 Thơm 20/3/2020 -nt- 23/3/2020 

- -nt- Gạo Lài sữa 20/3/2020 -nt- 23/3/2020 

- -nt- Đường tinh luyện nhập 

khẩu (Malaysia) 

09/4/2020 - Trụ sở chính: Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

- Nơi sản xuất: 

+ Cơ sở 1:  MSM Sugar Refinery (Johor) 

SDN.BHD; địa chỉ: Plo 46, Jalan Ipil 2, Tanjung 

Langsat Industrial Complex, Mukim Sungai 

Tiram, 81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia. 

+ Cơ sở 2:  MSM PRAI BERHAD; địa chỉ: 

798,Main Road, 13600 Prai, Seberang Prai, 

Pulau Pinang, Malaysia. 

9/4/2020 (hủy bỏ) 

- -nt- Gạo giống Nhật Japonica 18/5/2020 - Trụ sở chính: Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

- Nơi sản xuất: Công ty TNHH thực phẩm CNC 

Tâm Phú Hưng; đ/c: Cụm CN thị trấn Vạn Hà, 

QL 45, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa 

18/5/2020 

- -nt- Đường Nâu-Đen thượng 

hạng Lam Sơn 

15/6/2020 Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa 

15/6/2020 

- -nt- Ojita - Sữa gạo lứt giàu 13/7/2020 - Trụ sở chính: Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ 13/7/2020 



Protein Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

- Nơi sản xuất: Nhà máy Lavina Food - Công ty 

CP mía đường Lam Sơn, Thị trấn Lam Sơn, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

- -nt- Đường kính trắng Lam Sơn 16/9/2020 Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa 

16/9/2020 

- -nt- Đường trắng thượng hạng 

Lam Sơn 

16/9/2020 Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa 

16/9/2020 

- -nt- Đường vàng tinh khiết Lam 

Sơn 

16/9/2020 Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa 

16/9/2020 

- -nt- Gạo Japonica (JO2) 26/10/2020 - Trụ sở chính: Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

- Nơi sản xuất: Công ty TNHH thực phẩm CNC 

Tâm Phú Hưng; đ/c: Cụm CN QL 45, thị trấn 

Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa 

28/10/2020 

- -nt- Gạo Tâm Minh  26/10/2020 -nt- 28/10/2020 

- -nt- Gạo Tâm Bình  26/10/2020 -nt- 28/10/2020 

- -nt- Gạo Tâm Khang  26/10/2020 -nt- 28/10/2020 

- -nt- Gạo Tâm An  26/10/2020 -nt- 28/10/2020 

- -nt- Đường tinh luyện xuất khẩu 

Lam Sơn 

28/4/2021 Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa; 

28/4/2021 

- -nt- Miata Nước mía tắc 16/6/2021 - Trụ sở chính: Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

- Nơi sản xuất: Công ty TNHH nước giải khát 

Tân Đô; đ/c: Km 9.2 đường Thăng Long - Nội 

Bài, Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, 

Hà Nội 

16/6/2021 

- -nt- Ojita-Sữa gạo lứt đậu đỏ 8/7/2022 Nhà máy Lavina Food - Công ty CP mía đường 

Lam Sơn (Lasuco), Thị trấn Lam Sơn, huyện 

Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

8/7/2022 (thay 

bản TCB ngày 

29/11/2021) 

- -nt- Sữa gạo lứt đường phèn 25/11/2021 -nt- 29/11/2021 

- -nt- Sữa gạo lứt đậu đỏ 25/11/2021 -nt- 29/11/2021 



- -nt- Đường Organic Lasuco 26/4/2022 - Trụ sở chính: Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

- Nơi sản xuất: Công ty Mitr Lao Sugar 

Co.,LTD; 111 Unit 10, Kenghet Village, 

Xaybouly District, Suvannakhat Province, 1300, 

Lao PDR 

26/4/2022 

- -nt- Đường tinh luyện xuất khẩu 

Lam Sơn 

22/9/2022 Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa; 

23/9/2022 

- -nt- Đường trắng thượng hạng 

Lam Sơn 

22/9/2022 -nt- 23/9/2022 

- -nt- Đường kính trắng Lam Sơn 22/9/2022 -nt- 23/9/2022 

- -nt- Ojita-Sữa gạo lứt giàu 

Protein 

22/9/2022 -nt- 23/9/2022 

- -nt- Đường phèn tinh khiết Lam 

Sơn 

22/9/2022 -nt- 23/9/2022 

- -nt- Đường thô nhập khẩu Lào 02/12/2022 - Trụ sở chính: Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

- Nơi sản xuất: 

+ Công ty Mitr Lao Sugar Co.,LTD; 111 Unit 

10, Kenghet Village, Xaybouly District, 

Suvannakhat Province, 1300, Lao P.D.R. 

+ Công ty Savanakhet Sugar Corpoation; đ/c: 

No 9, KM. 81 Lianxay Village Atsapangthong 

District Savanakhet Provine Lao P.D.R. 

02/12/2022 

- -nt- Đường Vàng nhập khẩu 

Lào 

02/12/2022  -nt- 02/12/2022 

11 Công ty CP SX&TM Sông Mã Nước mắm cốt cá cơm cho 

bé 

01/11/2019 thôn Tiền Phong, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, 

tỉnh Thanh Hóa 

18/11/2019 

- -nt- Nước mắm cốt cá cơm đảo 

Mê loại tứ tuyệt 

01/11/2019 thôn Tiền Phong, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, 

tỉnh Thanh Hóa 

18/11/2019 

- -nt- Nước mắm cốt cá cơm đảo 

Mê loại đặc biệt 

01/11/2019 thôn Tiền Phong, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, 

tỉnh Thanh Hóa 

18/11/2019 



- -nt- Nước mắm cốt cá cơm đảo 

Mê loại Thượng hạng 

01/11/2019 thôn Tiền Phong, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, 

tỉnh Thanh Hóa 

18/11/2019 

12 Công ty TNHH đầu tư phát 

triển Lam Kinh 

Đường Tinh luyện 18/11/2019 Lô 29, 30, 31 KCN Tây Bắc Ga, P. Đông Thọ, 

Tp. Thanh Hóa 

18/11/2019 

- -nt- Đường kính trắng 18/11/2019 -nt- 18/11/2019 

- -nt- Đường vàng tinh khiết 18/11/2019 -nt- 18/11/2019 

- -nt- Đường kính trắng 08/08/2022 Lô 17 KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga giai 

đoạn 2, P. Đông Thọ, Tp. Thanh Hóa 

19/8/2022 

- -nt- Đường Tinh luyện 08/08/2022 -nt- 19/8/2022 

- -nt- Đường vàng tinh khiết 08/08/2022 -nt- 19/8/2022 

- -nt- Miata - Nước mía tắc 04/11/2022 - Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

- Nhà máy Lavina Food - Công ty CP mía 

đường Lam Sơn (Lasuco), Thị trấn Lam Sơn, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

04/11/2022 

- -nt- Sữa gạo lứt giàu Protein 04/11/2022 - Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

- Nhà máy Lavina Food - Công ty CP mía 

đường Lam Sơn (Lasuco), Thị trấn Lam Sơn, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

04/11/2022 

- -nt- Đường nâu - Đen thượng 

hạng Lam Sơn 

04/11/2022 Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa 

04/11/2022 

13 Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Secret 

Life 

Trà thảo mộc Lạc Lạc 22/11/2019 SN 59A, Tiểu khu 5, Thị trấn Quán Lào, Yên 

Định, TH 

22/11/2019 

- -nt- Bột ngũ cốc dinh dưỡng 

Lạc Lạc 

22/11/2019 -nt- 22/11/2019 

14 Công ty CP nước mắm 36 Nước mắm cốt 36 26/11/2019 TK 4, Thị trấn Vạn Hà, Thiệu Hóa, Thanh Hóa; 

- Đ/c sản xuất: 38 đường Phượng Hoàng, P. 

Đông Cương, Tp. Thanh Hóa, TH 

10/12/2019 

- -nt- Nước mắm (hàm lượng Ni 

tơ tổng 14+/-2 g/lít 

03/8/2020 TK 4, Thị trấn Vạn Hà, Thiệu Hóa, Thanh Hóa; 

- Đ/c sản xuất: 38 đường Phượng Hoàng, P. 

03/8/2020 



Đông Cương, Tp. Thanh Hóa, TH 

- -nt- Nước chấm (hàm lượng Ni 

tơ tổng 8+/-1,5 g/lít 

03/8/2020 -nt- 03/8/2020 

- -nt- Nước chấm (hàm lượng Ni 

tơ tổng 5,5+/-1,5 g/lít 

03/8/2020 -nt- 03/8/2020 

- -nt- Nước mắm (hàm lượng Ni 

tơ tổng 18+/-2 g/lít 

04/8/2020 -nt- 11/8/2020 

- -nt- Nước mắm (hàm lượng Ni 

tơ tổng 22+/-2 g/lít 

04/8/2020 -nt- 11/8/2020 

- -nt- Nước mắm (hàm lượng Ni 

tơ tổng 22+/-2 g/lít 

04/8/2020 -nt- 11/8/2020 

- -nt- Nước mắm cốt 36 06/5/2022 -nt- 24/5/2022 

- -nt- Nước mắm cốt 36 30/6/2022 -nt- 22/8/2022 

15 HTX Dịch vụ Nông, lâm 

nghiệp Yên Nhân 

Mật ong Yên Nhân 01/11/2019 Thôn Chiềng, xã Yên Nhân, Thường Xuân, 

Thanh Hóa 

10/12/2019 

- -nt- Măng khô Yên Nhân 27/7/2022 -nt- 18/11/2022 

16 Công ty CP nước mắm Thanh 

Hương 

Mắm tôm Thanh Hương 05/12/2019 198 Lê Lai, P.Đông Sơn, Tp. Thanh Hóa, Thanh 

Hóa;  

-Đ/c Sản xuất: xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa 

10/12/2019 

17 Cơ sở kinh doanh Văn Đình 

Tâm 

Nước mắm Tâm Sắc 

Trường Lệ 

18/12/2019 Thôn 2, khu phố Thanh Minh, P. Quảng Vinh, 

Tp. Sầm Sơn, Thanh Hóa 

19/12/2019 

- -nt- Nước mắm cá cơm tâm sắc 

Trường Lệ 

08/11/2021 -nt- 10/11/2021 

- -nt- Mắm tôm Tâm sắc Trường 

Lệ 

08/11/2021 -nt- 10/11/2021 

- -nt- Mắm moi chua Tâm sắc 

Trường Lệ 

08/11/2021 -nt- 10/11/2021 

18 Cơ sở Hoàng Văn Sự Nem chua Sự Thịnh 16/12/2019 thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, Thanh 

Hóa 

19/12/2019 

- -nt- Giò nạc Sự Thịnh 16/12/2019 -nt- 19/12/2019 

19 Cơ sở Nguyễn Lương Hùng Nem chua Đức Hùng 12/11/2019 Lô 3, MBQH 502, Phú Thứ Đông, Phú Sơn, Tp. 19/12/2019 



Thanh Hóa, Thanh Hóa 

20 Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Thực phẩm Nhật Minh 

Giò bê hấp 11/11/2019 thôn Thượng Hải, xã Hải Thanh, Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa 

19/12/2019 

- -nt- Măng khô ăn liền 11/11/2019 -nt- 19/12/2019 

- -nt- Măng tươi 24/11/2019 -nt- 19/12/2019 

- -nt- Măng lưỡi lợn ăn liền 20/8/2020 -nt- 31/8/2020 

- -nt- Măng trúc Việt Nam 20/8/2020 -nt- 31/8/2020 

- -nt- Măng lá tươi 20/8/2020 -nt- 31/8/2020 

- -nt- Măng vầu ăn liền 20/8/2020 -nt- 31/8/2020 

- -nt- Đặc sản măng chua người 

Thái 

20/8/2020 -nt- 31/8/2020 

- -nt- Măng củ tươi 20/8/2020 -nt- 31/8/2020 

- -nt- Hầu sữa Nhật Minh 20/8/2020 -nt- 31/8/2020 

- -nt- Mắm tép 20/8/2020 -nt- 31/8/2020 

- -nt- Mắm tôm Tĩnh Gia 20/8/2020 -nt- 31/8/2020 

- -nt- Nộm sứa Tĩnh Gia 20/8/2020 -nt- 31/8/2020 

- -nt- Mắm chua ngâm dấm ớt 20/8/2020 -nt- 31/8/2020 

- -nt- Sứa Tĩnh Gia 20/8/2020 -nt- 31/8/2020 

- -nt- Măng sứa ăn liền 20/02/2021 Thượng Hải, Hải Thanh, Nghi Sơn, Thanh Hóa 25/02/2021 

- -nt- Măng Vầu khô 20/02/2021 -nt- 25/02/2021 

- -nt- Măng sợi khô 20/02/2021 -nt- 25/02/2021 

- -nt- Măng củ thái lát 20/02/2021 -nt- 25/02/2021 

- -nt- Măng sợi ăn liền 20/02/2021 -nt- 25/02/2021 

- -nt- Măng lá xé 20/02/2021 -nt- 25/02/2021 

- -nt- Măng Giang 20/02/2021 -nt- 25/02/2021 

- -nt- Măng nứa khô 20/02/2021 -nt- 25/02/2021 

- -nt- Măng lưỡi lợn khô 20/02/2021 -nt- 25/02/2021 

21 Cơ sở Bình Nông Đặc sản giò bò hấp Bình 

Nông 

24/11/2019 188, Trần Hưng Đạo, p. Nam Ngạn, tp. Thanh 

Hóa, Thanh Hóa 

19/12/2019 

22 Công ty CP Hải Châu Nước mắm cá cơm Hải 

Châu 

18/12/2019 Thôn Thanh Trung, xã Hải Châu, huyện Tĩnh 

Gia, Thanh Hóa 

30/12/2019 

- -nt- Nước mắm cá cơm Hải 01/6/2020 -nt- 05/8/2020 



Châu 

- -nt- Muối biển 08/9/2021 Phường Hải Châu, Tx. Nghi Sơn, Thanh Hóa 11/10/2021 

- -nt- Muối I-ốt/Muối I-ốt Ánh 

Dương 

08/9/2021 -nt- 11/10/2021 

- -nt- Bột canhI-ốt 08/9/2021 -nt- 11/10/2021 

- -nt- Mắm tôm Hải Châu-Tĩnh 

Gia 

02/11/2022 -nt- 05/12/2022 

- -nt- Mắm Chua Hải Châu - Tĩnh 

Gia 

 
-nt- 05/12/2022 

23 Tổ sản xuất thịt sấy khô (lợn, 

bò) Hồi Xuân 

Thịt bò sấy khô 13/01/2020 SN 18, QL 15A, khu 2, thị trấn Hồi Xuân, 

huyện Quan Hóa, Thanh Hóa 

13/01/2020 

24 Cơ sở Viên Đình Hưng Sứa biển Hưng Thanh 30/12/2019 Thôn 3, xã Quảng Hùng, Quảng Xương, Thanh 

Hóa 

16/01/2020 

25 Cơ sở sản xuất Nem chua 

Thắng Tuyến 

Nem Chua Thắng Tuyến 26/12/2019 Số 409 Lê Hoàn, p. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa, 

Thanh Hóa 

16/01/2020 

26 Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 

Huân 

Nước mắm Huân Minh Do 

Xuyên Ba Làng 

08/01/2020 Thôn Xuân Tiến, xã Hải Thanh, Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa 

17/01/2020 

27 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Tuế 

Mắm Tôm Cô Tuế 06/01/2020 Thôn Xuân Tiến, xã Hải Thanh, Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa 

17/01/2020 

- nt Nước Mắ Cô Tuế 06/01/2020 Thôn Xuân Tiến, xã Hải Thanh, Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa 

17/01/2020 

28 HTX ong mật Hưởng Hoa Mật ong hoa rừng 22/01/2020 Thôn Hợp Tiến, xã Thành Hưng, huyện Thạch 

Thành, Thanh Hóa 

07/02/2020 

29 Cơ sở sản xuất, chế biến hải 

sản Đức Trung 

Nước mắm cốt truyền thống 

cá cơm Minh Phúc 

30/12/2019 thôn Thượng Hải, xã Hải Thanh, Tĩnh Gia, TH 07/02/2020 

- nt Mắm tôm Đức Trung Ba 

Làng/Mắm tôm Thanh Hóa 

17/12/2019 nt 07/02/2020 

30 HTX nông sản hữu cơ Trúc 

Phượng 

Nấm Bào ngư xám 10/12/2019 thôn Hùng Sơn, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, 

TH 

10/02/2020 

- -nt- Mộc Nhĩ sấy khô 10/12/2019 -nt- 10/02/2020 

- -nt- Nấm Linh chi đỏ 10/12/2019 -nt- 10/02/2020 

31 Cơ sở Trần Thị Hằng Nước mắm Sánh Hằng loại 12/01/2020 thôn 1, xã Quảng Hùng, tp. Sầm Sơn, TH 13/02/2020 



đặc biệt 

- -nt- Nước mắm Sánh Hằng loại 

1 

12/01/2020 -nt- 13/02/2020 

- -nt- Nước mắm Sánh Hằng loại 

2 

12/01/2020 -nt- 13/02/2020 

- -nt- Nước mắm Sánh Hằng loại 

3 

12/01/2020 -nt- 13/02/2020 

- -nt- Nước mắm Sánh Hằng loại 

4 

12/01/2020 -nt- 13/02/2020 

- -nt- Mắm tôm sệt Sánh Hằng 12/01/2020 -nt- 13/02/2020 

- -nt- Mắm chua Sánh Hằng 12/01/2020 -nt- 13/02/2020 

32 Cơ sở sản xuất Nguyễn Thị 

Hiền (Nem hải Nam) 

Nem chua Hải Nam 27/02/2020 Phố Cốc Hạ, P. Đông Hương, Tp. Thanh Hóa, 

TH 

06/3/2020 

33 Công ty TNHH thực phẩm và 

TMDV Lê Gia 

Mắm ruốc chà Lê Gia 20/02/2020 thôn Hồng Kỳ, x. Hoằng Phụ, h. Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa 

09/3/2020 

- -nt- Nước mắm Cá Nục - Lê 

Gia 

01/7/2021 thôn Hồng Kỳ, x. Hoằng Phụ, h. Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa 

16/7/2021 

- -nt- Gia vị hoàn chỉnh-Kho cá-

Lê Gia 

01/7/2021 thôn Hồng Kỳ, x. Hoằng Phụ, h. Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa 

16/7/2021 

- -nt- Mắm kho quẹt Lê Gia 05/09/2018 thôn Hồng Kỳ, x. Hoằng Phụ, h. Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa 

14/02/2022 

- -nt- Gia vị hoàn chỉnh - Cá kho 

- Lê Gia 

01/7/2021 -nt- 14/02/2022 

- -nt- Gia vị hoàn chỉnh - Thịt 

kho - Lê Gia 

01/7/2021 -nt- 14/02/2022 

- -nt- Thịt chưng mắm tép Lê Gia 17/01/2022 -nt- 14/02/2022 

- -nt- Ruốc (chà bông) tôm sú Lê 

Gia 

12/9/2022 -nt- 22/9/2022 

- -nt- Ruốc (chà bông) tép biển 

Lê Gia 

 
-nt- 22/9/2022 

34 Cơ sở Chế biến hải sản Biên 

Thơm 

Nước mắm nguyên chất 

Biên Thơm 

15/01/2020 thôn Hải Thượng, x. Hải Thanh, h. Tĩnh Gia, 

TH 

09/3/2020 



- -nt- Nước mắm  Biên Thơm 15/01/2020 -nt- 09/3/2020 

- -nt- Mắm tôm nguyên chất Biên 

Thơm 

15/01/2020 -nt- 09/3/2020 

- -nt- Mắm chua (tép) nguyên 

chất Biên Thơm 

15/01/2020 -nt- 09/3/2020 

35 Công ty TNHH nước mắm Cự 

Nham 

Nước mắm Cự Nham loại 

đặc biệt 

10/3/2020 xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, Thanh 

Hóa 

18/3/2020 

- -nt- Nước mắm Cự Nham loại 2 10/3/2020 -nt- 18/3/2020 

- -nt- Nước mắm Cự Nham loại 3 10/3/2020 -nt- 18/3/2020 

- -nt- Mắm chua Cự Nham 10/3/2020 -nt- 18/3/2020 

- -nt- Mắm tôm sệt Cự Nham 10/3/2020 -nt- 18/3/2020 

- -nt- Mắm tép Cự Nham 10/3/2020 -nt- 18/3/2020 

- -nt- Moi khô 22/10/2020 -nt- 26/10/2020 

- -nt- Nước mắm mực thượng 

hạng 

20/5/2021 -nt- 20/5/2021 

- -nt- Nước mắm Cự Nham loại 

đặc biệt 

17/8/2021 -nt- 18/8/2021 

36 Công ty CP Thương mại du 

lịch Đức Thắng-TH (Cơ sở sản 

xuất nam chua Đức Thắng) 

Nem chua Đức Thắng 20/03/2020 Thôn 7, xã Hoằng Quang, Tp. Thanh Hóa, 

Thanh Hóa 

27/03/2020 

37 Cơ sở Nguyễn Thị Hạnh Nước mắm Tươi Hạnh Ba 

Làng 

04/03/2020 Thôn Xuân Tiến, xã Hải Thanh, Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa 

27/03/2020 

38 Công ty CP thực phẩm xuất 

khẩu Hà Trung 

Ngô ngọt nguyên hạt đóng 

hộp 

29/3/2020 Nhà khách Cầu Lèn, TK 1, Thị trấn Hà Trung, 

Hà Trung, Thanh Hóa 

17/4/2020 

- -nt- Trà xanh vị tranh 29/3/2020 -nt- 17/4/2020 

- -nt-  Nước Chanh dây 27/5/2020 -nt- 03/5/2020 

- -nt- Ngô ngọt nguyên hạt  16/8/2021 -nt- 18/8/2021 

39 Tổ hợp tác Hằng Nam Nước mắm Hằng Nam 25/3/2020 thôn Thượng Hải, xã Hải Thanh, Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa 

17/4/2020 

- -nt- Mắm tôm Hằng Nam 25/3/2020 -nt- 17/4/2020 

40 Công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ Quang Vinh Tự Vũ 

Sứa thân ăn liền Tự Vũ 03/4/2020 Khu phố Đông Bắc 4, P. Quảng Vinh, Tp. Sầm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

17/4/2020 



- -nt- Sứa chân ăn liền Tự Vũ 03/4/2020 -nt- 17/4/2020 

- -nt- Sứa thân muối Tự Vũ 03/4/2020 -nt- 17/4/2020 

41 Công ty TNHH SPICY 

COUNTRY 

Tương ớt Phúc Lộc Thọ 18/3/2022 SN 321 Bà Triệu, P. Hàm Rồng, Tp. Thanh 

Hóa,Thanh Hóa 

22/3/2022 

- -nt- Tương cà chua 18/3/2022 -nt- 22/3/2022 

- -nt- Tương ớt Miền Biển 

Phương Nam 

15/10/2020 -nt- 16/10/2020 

- -nt- Tương ớt Phúc Lộc Thọ - 

Cay đậm 

18/3/2022 -nt- 22/3/2022 

- -nt- Tương ớt Phúc Lộc Thọ - 

Siêu cay 

18/3/2022 -nt- 22/3/2022 

- -nt- Tương ớt chay An Nhiên 03/01/2023 -nt- 04/01/2023 

- -nt- Tương ớt Đình Hương 10/12/2022 -nt- 04/01/2023 

- -nt- Sa tế ớt tỏi 03/01/2023 -nt- 04/01/2023 

- -nt- Nước chấm lẩu nướng Hải 

sản 

10/12/2022 -nt- 04/01/2023 

42 Trung tâm hỗ trợ VAC- Trang 

trại 

Nấm đông trùng hạ thảo 

khô 

04/5/2020 47 Mai An Tiêm, P. Lam Sơn, Tp. Thanh Hóa, 

Thanh Hóa 

04/5/2020 

- -nt- Mật ong Ngàn Nưa 12/5/2021 47 Mai An Tiêm, P. Lam Sơn, Tp. Thanh Hóa, 

Thanh Hóa 

13/5/2021 

43 Cơ sở cà phê Đông Trường 

Sơn 

Chè khô, Nấm lim xanh 29/5/2020 SN 996 Đại lộ Hùng Vương, P. Đông Hải, Tp. 

Thanh Hóa, Thanh Hóa 

02/6/2020 

44 HTX Nông nghiệp và Dịch vụ 

Vĩnh Thịnh 

Gạo nếp hạt cau Vĩnh 

Thịnh 

06/6/2020 Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

11/6/2020 

45 Công ty Cp xây dựng và TM 

Gia Quân - Chi nhánh Thanh 

Hóa 

Tôm nõn 16/6/2020 57b đường Tống Duy Tân, p. Bắc Sơn, Tp. Sầm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

16/6/2020 

- -nt- Cá Thu một nắng 16/6/2020 57b đường Tống Duy Tân, p. Bắc Sơn, Tp. Sầm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

16/6/2020 

46 Hộ kinh doanh Sơn Thuyết Nước mắm cốt cá cơm 

nguyên chất 

19/6/2020 Thôn Thượng Hải, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh 

Gia, Thanh Hóa 

22/6/2020 

- -nt- Mắm tép chua nguyên chất 19/6/2020 -nt- 22/6/2020 



- -nt- Mắm tôm nguyên chất  19/6/2020 -nt- 22/6/2020 

47 Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu 

Tấn 

Nấm Đông trùng hạ thảo 

Lạch Trường 

16/6/2020 Khu du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Thanh, huyện 

Hoằng Hóa, Thanh Hóa 

22/6/2020 

48 Hộ Đồng Thị Huy Nước mắm thượng hạng 

Tác Huy 

22/6/2020 Thôn Thượng Hải, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh 

Gia, Thanh Hóa 

24/6/2020 

- -nt- Nước mắm cá cơm Tác 

Huy 

03/7/2020 -nt- 06/7/2020 

- -nt- Mắm tôm Tác Huy 03/7/2020 -nt- 06/7/2020 

- -nt- Mắm Tép đặc biệt Tác Huy 10/11/2020 -nt- 02/12/2020 

- -nt- Mắm Tôm đặc biệt Tác 

Huy 

10/11/2020 -nt- 02/12/2020 

49 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Nhung 

Mắm tôm sệt Phương 

Nhung 

22/6/2020 Xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 26/6/2020 

50 Hộ kinh doanh Phạm Thị Thủy Nem chua Quang Thủy 19/6/2020 SN 65, đường Lê Thánh Tông, phường Bắc 

Sơn, Tp. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

26/6/2020 

51 Công ty CP thương mại Sao 

Khuê 

Gạo Hương Thanh 2 30/6/2020 Km12, Quốc lộ 47, xã Đông Hoàng, huyện 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

30/6/2020 

- -nt- Gạo Ngọc Trai 28/10/2021 -nt- 01/11/2021 

52 Cơ sở chế biến hải sản Trung 

Nhân Ba Làng 

Nước mắm cốt đặc biệt 

Trung Nhân Ba Làng 

30/6/2020 Thôn Thượng Hải, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh 

Gia, Thanh Hóa 

06/7/2020 

- -nt- Nước mắm chắtTrung Nhân 

Ba Làng 

30/6/2020 -nt- 06/7/2020 

- -nt- Nước mắm cá cơm Trung 

Nhân Ba Làng 

30/6/2020 -nt- 06/7/2020 

- -nt- Nước mắm Nhĩ Trung 

Nhân Ba Làng 

30/6/2020 -nt- 06/7/2020 

- -nt- Mắm chua đặc biệt Ba 

Làng, Trung Nhân 

30/6/2020 -nt- 06/7/2020 

- -nt- Mắm tôm đặc biệt Ba Làng, 

Trung Nhân 

30/6/2020 -nt- 
 

53 Cơ sở Phạm Trần Tiến Giò nạc 07/7/2020 Khu 1, P. Bắc Sơn, Tx. Bỉm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

07/7/2020 



- -nt- Chả lợn 07/7/2020 -nt- 07/7/2020 

54 Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Yến Sào Xứ 

Thanh 

Tổ yến chưng 10/7/2020 Thôn Tây Hòa, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, 

Thanh Hóa 

13/7/2020 

- -nt- Yến chưng đường phèn 20/12/2022 -nt- 12/01/2023 

- -nt- Tổ yến chưng dành cho trẻ 

em 

20/12/2022 -nt- 12/01/2023 

- -nt- Yến chưng đông trùng 20/12/2022 -nt- 12/01/2023 

- -nt- Yến chưng hạt sen 20/12/2022 -nt- 12/01/2023 

- -nt- Yến chưng táo đỏ 20/12/2022 -nt- 12/01/2023 

- -nt- Yến chưng nhụy hoa nghệ 

tây-Saffron 

20/12/2022 -nt- 12/01/2023 

- -nt- Yến chưng long nhãn 20/12/2022 -nt- 12/01/2023 

- -nt- Yến chưng hạt chia 20/12/2022 -nt- 12/01/2023 

55 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Cảnh 

Mắm tôm Cảnh Hoàng 22/5/2020 Thôn Thượng Hải, xã Hải Thanh, Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa 

22/7/2020 

56 Cơ sở Chế biến thủy sản Dũng 

Bình 

Cá Cơm Biển 01/8/2020 Tiền Phong, Hải Bình, Tx. Nghi Sơn, Thanh 

Hóa 

04/8/2020 

- -nt- Cá bống biển 01/8/2020 -nt- 04/8/2020 

- -nt- Cá hồng 01/8/2020 -nt- 22/8/2020 

- -nt- Cá Thu 01/8/2020 -nt- 22/8/2020 

- -nt- Mực ống 01/8/2020 -nt- 22/8/2020 

- -nt- Mực một nắng 01/8/2020 -nt- 22/8/2020 

- -nt- Cá nục 01/01/2020 -nt- 10/11/2020 

- -nt- Cá Bạc má 15/11/2020 -nt- 26/11/2020 

57 Cơ sở Nguyễn Duy Điều Nem chua Duy Điều 13/7/2020 102 Nguyễn Thị Lợi, P. Trung Sơn, Tp. Sầm 

Sơn, Thanh Hóa 

10/8/2020 

58 Cơ sở Đào Duy Liên Nem chua Liên Thu 01/6/2020 xã Trung Chính, huyện Nông Cống, Thanh Hóa 10/8/2020 

59 Cơ sở Tiến Hà Nước mắm gia truyền ba 

làng Tiến Hà 

05/8/2020 Thôn Đông Tiến, p. Bình Minh, tx. Nghi Sơn, 

Thanh Hóa 

10/8/2020 

- -nt- Mắm chua gia truyền ba 

làng Tiến Hà 

05/8/2020 -nt- 10/8/2020 



- -nt- Mắm tôm gia truyền ba 

làng Tiến Hà 

05/8/2020 -nt- 10/8/2020 

60 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Cần 

Nước mắm Ba Làng - Cần 

Thơ 

04/8/2020 Thượng Hải, Hải Thanh, tx. Nghi Sơn, Thanh 

Hóa 

12/8/2020 

- -nt- Mắm tép Ba Làng - Cần 

Thơ 

04/8/2020 -nt- 12/8/2020 

- -nt- Mắm Tôm Ba Làng - Cần 

Thơ 

04/8/2020 -nt- 12/8/2020 

61 Thực phẩm sạch VIN-

ORGANIC 

Hành khô phi 17/7/2020  Thôn Bang Thôn, xã Lĩnh Toại, huyện Hà 

Trung, Thanh Hóa 

17/8/2020 

62 Chi nhánh công ty CP thực 

phẩm xuất nhập khẩu Natur 

fish 

Tép sạch đại dương 17/8/2020 Gian số 3, khu phân loại cảng cá Hòa Lộc, xã 

Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa 

19/8/2020 

63 Cơ sở Nguyễn Văn Hùng 

(Hùng Hạnh) 

Mắm tôm đặc biệt 20/8/2020 Thôn Xuân Tiến, P. Hải Thanh, tx. Nghi Sơn, 

Thanh Hóa 

22/8/2020 

- -nt- Mắm tép chua cay đặc biệt 20/8/2020 -nt- 22/8/2020 

- -nt- Nước mắm cốt cá cơn cửa 

Bạng Ba Làng 

20/8/2020 -nt- 22/8/2020 

64 Cơ sở Nguyễn Thị Hiển Nước mắm Hiển Huyền Ba 

Làng 

17/8/2020 Thôn Đông Tiến, p. Bình Minh, tx. Nghi Sơn, 

Thanh Hóa 

26/8/2020 

- -nt- Mắm tôm Hiển Huyền Ba 

Làng 

17/8/2020 -nt- 26/8/2020 

- -nt- Mắm tép Hiển Huyền Ba 

Làng 

17/8/2020 -nt- 26/8/2020 

65 Công ty CP Mely foods Chả cốm Mely foods 26/8/2020 Thôn Đông Nam, xã Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa 

31/8/2020 

- -nt- Xúc xích Mely foods 26/8/2020 -nt- 31/8/2020 

- -nt- Chả nấm Mely foods 26/8/2020 -nt- 31/8/2020 

- -nt- Khô gà lá chanh 24/12/2020 -nt- 28/12/2020 

- -nt- Thịt chưng mắm tép 24/12/2020 -nt- 28/12/2020 

66 Công ty CP Quốc tế Hưng Đại 

Việt 

Sumi Spirulina power 14/9/2020 Trụ sở: SN 575, Dịch vụ 14, Khu đất dịch vụ 

Đìa Lão, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, Tp. Hà 

14/9/2020 



Nội. 

- Địa chỉ sản xuất: Nhà máy sản xuất tảo Thanh 

Hóa - Công ty CP Quốc tế Hưng Đại Việt; đ/c: 

Quốc lộ 1A, xã Hoằng Phú, Hoằng Hóa, Thanh 

Hóa 

- -nt- Sumi Spirulina Skin 14/9/2020 -nt- 14/9/2020 

67 Công ty CP mỹ phẩm Đại Việt 

Holdings 

Nami Spirulina Pro 21/9/2020 Trụ sở: SN 391, Tổ 9, đường Phú Lương, P. Phú 

Lương, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội. 

- Địa chỉ sản xuất: Nhà máy sản xuất tảo Thanh 

Hóa - Công ty CP mỹ phẩm Đại Việt Holdings; 

đ/c: Quốc lộ 1A, xã Hoằng Phú, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa 

23/9/2020 

- -nt- Nami Spirulina Kings 21/9/2020 -nt- 23/9/2020 

68 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Giáp 

Nước mắm cốt gia truyền 

Gia Nguyên 

25/9/2020 Thôn Quang Minh, P. Hải Thanh, Tx. Nghi Sơn, 

Thanh Hóa 

28/9/2020 

- -nt- Mắm tép gia truyền Gia 

Nguyên 

25/9/2020 -nt- 28/9/2020 

- -nt- Mắm tôm gia truyền Gia 

Nguyên 

25/9/2020 -nt- 28/9/2020 

69 Cơ sở Hoàng Thị Loan Tỏi đen Suzin 25/9/2020 Ba Chè, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, 

Thanh Hóa 

30/9/2020 

70 Công ty CP nước mắm Tĩnh 

Gia 

Nước mắm cốt Tĩnh Gia - 

Nước mắm cốt cá cơm 

06/8/2020 Sơn Hải, P. Ninh Hải, Tx. Nghi Sơn, Thanh Hóa 07/10/2020 

- -nt- Mắm Tôm Tĩnh Gia - Hảo 

hạng 

06/8/2020 -nt- 07/10/2020 

- -nt- Mắm Tép Tĩnh Gia - Hảo 

Hạng 

06/8/2020 -nt- 07/10/2020 

- -nt- Nước mắm Tĩnh Gia - 

Nguyên chất Cốt cá cơm 

28/3/2021 -nt- 05/4/2021 

- -nt- Nước mắm cá cơm Tĩnh 

Gia 

28/3/2021 -nt- 05/4/2021 

- -nt- Nước mắm Tĩnh Gia - 28/3/2021 -nt- 05/4/2021 



Nguyên chất Cốt đặc biệt 

- -nt- Mắm Chua Tĩnh Gia - Hảo 

hạng 

28/3/2021 -nt- 05/4/2021 

- -nt- Nước mắm cá cơm Tĩnh 

Gia 

10/01/2022 -nt- 14/02/2022 

71 Công ty CP thực phẩm Phú 

Gia - VNX 

Chuối sấy khô 22/10/2020 Đường Chương Dương, Khu phố 3, Phường 

Quảng Hưng, Tp. Thanh Hóa, Thanh Hóa 

26/10/2020 

- -nt- Mít sấy khô 22/10/2020 -nt- 26/10/2020 

- -nt- Khoai lang tím sấy khô 22/10/2020 -nt- 26/10/2020 

- -nt- Khoai lang vàng sấy khô 22/10/2020 -nt- 26/10/2020 

- -nt- Chả cá Picfood 29/9/2021 - Trụ sở: Lô D, KCN Lễ Môn, P. Quảng Hưng, 

Tp. Thanh Hóa, Thanh Hóa; 

- Nơi sản xuất: Đường Chương Dương, Khu phố 

3, Phường Quảng Hưng, Tp. Thanh Hóa, Thanh 

Hóa 

30/9/2021 

- -nt- Giò lụa Picfood 29/9/2021 -nt- 30/9/2021 

- -nt- Nem nướng Picfood 29/9/2021 -nt- 30/9/2021 

- -nt- Nem chua Picfood 29/9/2021 -nt- 30/9/2021 

72 Cơ sở sản xuất kinh doanh 

thực phẩm Phạm Gia (Phạm 

Văn Tới) 

Hạt hướng dương 23/10/2020 Thôn Tứ thôn, xã Nga Vịnh, huyện Nga Sơn, 

Thanh Hóa 

26/10/2020 

73 Công ty CP nông sản Phú Gia Gà nguyên con 14/5/2021 - Trụ sở: Lô D, KCN Lễ Môn, P. Quảng Hưng, 

Tp. Thanh Hóa; 

- Cơ sở sản xuất: Nhà máy giết mổ chế biến gà 

Viet AVIS thuộc Công ty CP thực phẩm Viet 

AVIS, thôn Phúc Tiến, xã Hoằng Quỳ, Hoằng 

Hóa, Thanh Hóa 

21/5/2021 

- -nt- Gà bọng 1 14/5/2021 -nt- 21/5/2021 

- -nt- Gà bọng 2 14/5/2021 -nt- 21/5/2021 

- -nt- File gà công nghiệp 14/5/2021 -nt- 21/5/2021 

- -nt- Ức gà 14/5/2021 -nt- 21/5/2021 

- -nt- Má đùi 14/5/2021 -nt- 21/5/2021 



- -nt- Đùi tỏi gà 14/5/2021 -nt- 21/5/2021 

- -nt- Cánh gà  14/5/2021 -nt- 21/5/2021 

- -nt- Chân gà 14/5/2021 -nt- 21/5/2021 

- -nt- Đùi góc 4 14/5/2021 -nt- 21/5/2021 

- -nt- Thịt vụn gà 09/12/2020 - Trụ sở: Lô D, KCN Lễ Môn, P. Quảng Hưng, 

Tp. Thanh Hóa; 

- Cơ sở sản xuất: Công ty CP Vinh Gia Lương; 

đ/c: Lô E 2A, Cụm CNTP Hapro, Lệ Gia, Gia 

Lâm, Hà Nội 

05/01/2021 

- -nt- Mề gà 14/5/2021 - Trụ sở: Lô D, KCN Lễ Môn, P. Quảng Hưng, 

Tp. Thanh Hóa; 

- Cơ sở sản xuất: Nhà máy giết mổ chế biến gà 

Viet AVIS thuộc Công ty CP thực phẩm Viet 

AVIS, thôn Phúc Tiến, xã Hoằng Quỳ, Hoằng 

Hóa, Thanh Hóa 

21/5/2021 

- -nt- Nước cốt xương gà 09/12/2020 - Trụ sở: Lô D, KCN Lễ Môn, P. Quảng Hưng, 

Tp. Thanh Hóa; 

- Cơ sở sản xuất: Công ty CP Vinh Gia Lương; 

đ/c: Lô E 2A, Cụm CNTP Hapro, Lệ Gia, Gia 

Lâm, Hà Nội 

05/01/2021 

- -nt- Gan gà 14/5/2021 - Trụ sở: Lô D, KCN Lễ Môn, P. Quảng Hưng, 

Tp. Thanh Hóa; 

- Cơ sở sản xuất: Nhà máy giết mổ chế biến gà 

Viet AVIS thuộc Công ty CP thực phẩm Viet 

AVIS, thôn Phúc Tiến, xã Hoằng Quỳ, Hoằng 

Hóa, Thanh Hóa 

21/5/2021 

- -nt- Tim gà 14/5/2021 -nt- 21/5/2021 

- -nt- Xương ức gà 22/01/2021 -nt- 21/5/2021 

- -nt- Xương lưng gà 14/5/2021 -nt- 21/5/2021 

- -nt- Xương nguyên con 14/5/2021 -nt- 21/5/2021 

- -nt- Thịt heo tươi 21/6/2021 - Trụ sở: Lô D, KCN Lễ Môn, P. Quảng Hưng, 

Tp. Thanh Hóa; 

02/8/2021 



- Cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Hoa Mai; 

Thôn Quỳ Chữ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa 

- -nt- Cật heo 21/6/2021 -nt- 02/8/2021 

- -nt- Gan heo 21/6/2021 -nt- 02/8/2021 

- -nt- Tim heo 21/6/2021 -nt- 02/8/2021 

- -nt- Thịt gà 04/10/2021 - Trụ sở: Lô D, KCN Lễ Môn, P. Quảng Hưng, 

Tp. Thanh Hóa; 

- Cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Hoa Mai; 

Thôn Quỳ Chữ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa 

17/11/2021 

- -nt- Thịt gà xay 12/11/2021 - Trụ sở: Lô D, KCN Lễ Môn, P. Quảng Hưng, 

Tp. Thanh Hóa; 

- Cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Hoa Mai; 

Thôn Quỳ Chữ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa 

17/11/2021 

74 Công ty CP dược liệu Triệu 

Sơn 

Cafe Sâm Báo hòa tan Triso 12/10/2020 - Trụ sở: Thôn Trung Hòa, xã Thái Hòa, huyện 

Triệu Sơn, Thanh Hóa; 

- Nơi sản xuất: Công ty CP đầu tư và Phát triển 

An Thái; đ/c: Lô B03-B04 KCN Hòa Phú, Tp. 

Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lăk 

02/11/2020 

- -nt- Cafe đen Sâm Báo hòa tan 

Triso 

12/10/2020 -nt- 02/11/2020 

75 Công ty CP đặc sản 

VINANGON 

Nem thính 06/11/2020 Lô 158, MB90, P. Đông Vệ, Tp. Thanh Hóa, 

Thanh Hóa 

12/11/2020 

- -nt- Nem nướng 06/11/2020 -nt- 12/11/2020 

- -nt- Nem cối 06/11/2020 -nt- 12/11/2020 

- -nt- Nem Thanh 06/11/2020 -nt- 12/11/2020 

- -nt- Nem Thanh (nem chua) 29/11/2021 -nt- 06/01/2022 

- -nt- Nem cối 29/11/2021 -nt- 06/01/2022 

- -nt- Nem nướng 29/11/2021 -nt- 06/01/2022 

- -nt- Nem thính 29/11/2021 -nt- 06/01/2022 

76 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Khánh 

Nước mắm cốt nguyên chất 

Ba Làng Khánh Linh (loại 

đặc biệt) 

11/11/2020 P. Hải Thanh, tx. Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 12/11/2020 



- -nt- Nước mắm cốt nguyên chất 

Ba Làng Khánh Linh (loại 

thượng hạng) 

11/11/2020 -nt- 12/11/2020 

- -nt- Mắm tép Khánh Linh 11/11/2020 -nt- 12/11/2020 

- -nt- Mắm tôm Khánh Linh 11/11/2020 -nt- 12/11/2020 

77 Công ty CP Visaco Muối sạch 777 14/11/2020 Khu C, KCN Lễ Môn, xã Quảng Hưng, tỉnh 

Thanh Hóa 

18/11/2020 

- -nt- Muối biển mặt trời 05/5/2022 -nt- 06/5/2022 

- -nt- Muối biển 555 20/5/2022 -nt- 23/5/2022 

- -nt- Muối tinh khiết 27/9/2022 -nt- 22/9/2022 

- -nt- Muối biển mặt trời 13/12/2022 -nt- 13/12/2022 

78 Công ty TNHH Khuê Các Nước mắm cốt Bà Hoan 20/11/2020 Thôn Bắc Sơn, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng 

Hóa, Thanh Hóa 

20/11/2020 

- -nt- Nước mắm Bà Hoan 20/11/2020 -nt- 20/11/2020 

- -nt- Mắm tôm sệt Bà Hoan 20/11/2020 -nt- 20/11/2020 

- -nt- Mắm chua Bà Hoan 20/11/2020 -nt- 20/11/2020 

- -nt- Mắm tép 29/01/2021 -nt- 20/4/2021 

- -nt- Mắm tôm 29/01/2021 -nt- 20/4/2021 

79 Hộ Lê Duy Hoàng Mắm tôm Hoàng Dịu 25/11/2020 Thôn Hạnh Phúc, P. Hải Ninh, Tx. Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

26/11/2020 

- -nt- Mắm tép Hoàng Dịu 25/11/2020 -nt- 26/11/2020 

- -nt- Nước mắm nguyên chất 

Hoàng Dịu 

25/11/2020 -nt- 26/11/2020 

80 Công ty TNHH Thương mại 

Lựu Sướng 

Gạo nếp hạt cau Tiên Sơn 

Hà Lĩnh 

08/12/2020 xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 10/12/2020 

- -nt- Gạo Tiên Sơn Vàng 10/8/2022 -nt- 11/8/2022 

- -nt- Gạo Tiên Sơn Xanh 10/8/2022 -nt- 11/8/2022 

- -nt- Gạo Tiên Sơn Hồng 10/8/2022 -nt- 11/8/2022 

- -nt- Gạo sạch Lựu Sướng 10/8/2022 -nt- 11/8/2022 

- -nt- Gạo nếp cái hoa vàng Gia 

Miêu Tiến Vua 

10/8/2022 -nt- 11/8/2022 

- -nt- Gạo Tiên Sơn Tím 10/8/2022 -nt- 11/8/2022 



- -nt- Gạo Tiên Sơn 1 13/10/2022 -nt- 13/10/2022 

- -nt- Gạo Tiên Sơn Hà Giang 13/10/2022 -nt- 13/10/2022 

81 Hộ Nguyễn Thị Yên Nước mắm Yên Minh 16/11/2020 Thôn Xuân Tiến, P. Hải Thanh, Tx. Nghi Sơn, 

Thanh Hóa 

16/12/2020 

- -nt- Mắm tôm Yên Minh 16/11/2020 -nt- 16/12/2020 

82 Tổ hợp tác sản xuất, kinh 

doanh Tương Làng Ái 

Tương Làng Ái 12/11/2020 Thôn Ái Thôn, xã Định Hải, huyện Yên Định, 

Thanh Hóa 

18/12/2020 

83 HTX sản xuất, kinh doanh và 

dịch vụ nông nghiệp Quảng 

Phúc 

Mắm cáy Quảng Phúc 23/12/2020 Thôn Ngọc Đới, Quảng Phúc, Quảng Xương, 

Thanh Hóa 

24/12/2020 

- -nt- Nước cáy say 05/01/2021 -nt- 05/01/2021 

- -nt- Cáy nguyên con 05/01/2021 -nt- 05/01/2021 

84 Hộ Nguyễn Thị Dung Mắm Quê - Nước mắm cốt 

nguyên chất 

18/12/2020 Thôn Bắc Sơn, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng 

Hóa, Thanh Hóa 

24/12/2020 

- -nt- Mắm Quê - Mắm tôm đặc 

biệt 

18/12/2020 -nt- 24/12/2020 

- -nt- Mắm Quê - Mắm tép 

Chưng thịt 

02/02/2021 -nt- 04/02/2021 

- -nt- -Mắm Quê - Nước mắm 

Truyền thống 

02/02/2021 -nt- 04/02/2021 

85 Công ty CP nước mắm Thiên 

Hương Thanh Hóa 

Mắm tôm Thiên Hương 28/12/2020 Khu Công nghiệp và đô thị Hoàng Long, P. Tào 

Xuyên, Tp. Thanh Hóa, Thanh Hóa 

05/01/2021 

- -nt- Mắm tép Thiên Hương 28/12/2020 -nt- 05/01/2021 

- -nt- Nước mắm Cá Hồng 08/02/2022 -nt- 01/3/2022 

86 Cơ sở Lê Trọng Diễn Giò 07/01/2021 Xã Tế Lợi, huyện Nông Công, tỉnh Thanh Hóa 08/01/2021 

87 Cơ sở nước mắm Minh Đoàn Nước mắm nguyên chất 

(chắt) Minh Đoàn 

04/01/2021 Thôn Phú Xá 2, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa 

08/01/2021 

- -nt- Nước mắm Minh Đoàn 04/01/2021 -nt- 08/01/2021 

- -nt- Mắm tôm nguyên chất 

Minh Đoàn 

04/01/2021 -nt- 08/01/2021 

- -nt- Mắm tép chua cay Minh 

Đoàn 

04/01/2021 -nt- 08/01/2021 



88 Công ty CP Visaco Muối biển mặt trời 11/01/2020 Khu C, KCN Lễ Môn, xã Quảng Hưng, Tp. 

Thanh Hóa, Thanh Hóa 

14/01/2021 

89 Hộ kinh doanh Lê Trung Kiên Nem chua Thành Thúy 19/01/2021 Thôn Ninh Phúc, xã Quảng Ninh, huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa 

19/01/2021 

- -nt- Giò nạc Thành Thúy 19/01/2021 -nt- 19/01/2021 

90 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Xoan 

Nước mắm Hương Việt 06/01/2021 Tổ dân phố Thượng Hải, p. Hải Thanh, Tx. 

Nghi Sơn, Thanh Hóa 

28/01/2021 

- -nt- Mắm tôm Hương Việt 06/01/2021 -nt- 28/01/2021 

91 Cơ sở Lê Thị Hạnh Nước mắm thượng hạng 

Khúc Phụ 

28/01/2021 Thôn Hợp Tân, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng 

Hóa, Thanh Hóa 

29/01/2021 

92 Công ty TNHH Dịch vụ 

thương mại sản xuất và chế 

biến Xuân Thanh 

Thân sứa muối 02/02/2021 Thôn Dục Tú, xã Quảng Tân, huyện Quảng 

Xương, Thanh Hóa 

04/02/2021 

- -nt- Sứa ăn liền 02/02/2021 -nt- 04/02/2021 

- -nt- Sứa chân ăn liền 02/02/2021 -nt- 04/02/2021 

93 Tổ hợp tác Ngọc Thủy Nước mắm 22/01/2021 Thôn Thượng Hải, P. Hải Thanh, tx. Nghi Sơn, 

Thanh Hóa 

04/02/2021 

- -nt- Mắm tôm 22/01/2021 -nt- 04/02/2021 

- -nt- Cá hấp 22/01/202 -nt- 04/02/2021 

- -nt- Mắm tép 02/02/2021 -nt- 08/02/2021 

94 Cơ sở Sơn Thơm Mắm Tép nguyên chất Sơn 

Thơm Ba Làng 

05/2/2021 Thôn Thượng Hải, P. Hải Thanh, Tx. Nghi Sơn, 

Thanh Hóa 

09/02/2021 

- -nt- Mắm Tôm nguyên chất Sơn 

Thơm Ba Làng 

05/2/2021 -nt- 09/02/2021 

95 Cơ sở Sen Thảo Mắm Tôm đặc biệt Sen 

Thảo Ba Làng 

01/02/2021 Thôn Xuân Tiến, P. Hải Thanh, Tx. Nghi Sơn, 

Thanh Hóa 

09/02/2021 

- -nt- Mắm chua đặc biệt Sen 

Thảo Ba Làng 

01/02/2021 -nt- 09/02/2021 

- -nt- Nước mắm côt cá cơm Ba 

Làng Sen Thảo 

01/02/2021 -nt- 09/02/2021 

96 Cơ sở sơ chế, chế biến, kinh 

doanh thủy sản biển Bùi Miện 

Tôm nõn Bùi Miện 09/6/2020 xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa 09/2/2021 



- -nt- Cá biển Bùi Miện 09/6/2020 -nt- 09/2/2021 

- -nt- Cùi điệp Bùi Miện 09/6/2020 -nt- 09/2/2021 

- -nt- Bề bề Bùi MIện 09/6/2020 -nt- 09/2/2021 

97 Công ty CP tập đoàn Eurodoor Xoài sấy dẻo - Dried fruit 

Mango 

04/02/2021 278 Trường Thi, P. Trường Thi, Tp. Thanh Hóa, 

Thanh Hóa 

22/2/2021 

98 Hộ kinh doanh Ngô Thế 

Thắng (Cơ sở sản xuất Hùng 

hà) 

Hạt hướng dương rang 

(roasted Sunflower Seeds) 

16/02/2021 thôn Ninh Phạm (Cống Trúc), xã Quảng Ninh, 

huyện Quảng Xương, Thanh Hóa 

25/02/2021 

- -nt- Hạt hướng dương rang 

hương vị caramel (roasted 

Sunflower Seeds Caramel 

Flavor) 

16/02/2021 -nt- 25/02/2021 

99 Công ty CP chế biến thủy sản 

Thanh Hóa 

Nước mắm Bắc kỳ 18/02/2021 Số 149 Lê Lai, P. Đông Sơn, Tp. Thanh Hóa 26/02/2021 

- -nt- Mắm nấu Bắc kỳ 18/02/2021 -nt- 26/02/2021 

- -nt- Mắm tôm Bắc kỳ 18/02/2021 -nt- 26/02/2021 

- -nt- Thanh Hải nước mắm/Bắc 

kỳ nước mắm truyền thống 

28/12/2021 - Trụ sở: Số 149 Lê Lai, P. Đông Sơn, Tp. 

Thanh Hóa; 

- Địa chỉ nơi sản xuất: Nhà máy chế biến thủy 

sản Hòa Lộc, Lô CN-1 cụm nghề cá Hòa Lộc, 

Hậu Lộc, Thanh Hóa 

31/12/2021 

- -nt- Thanh Hải mắm nấu/Bắc kỳ 

mắm nấu 

28/12/2021 -nt- 31/12/2021 

- -nt- Thanh Hải mắm tôm/Bắc 

kỳ mắm tôm 

28/12/2021 -nt- 31/12/2021 

- -nt- Thanh Hải mắm tép/Bắc kỳ 

mắm tép 

28/12/2021 -nt- 31/12/2021 

- -nt- Thanh Hải nước tương, xì 

dầu/Bắc kỳ nước tương, xì 

dầu 

28/12/2021 -nt- 31/12/2021 

- -nt- Thanh Hải tương ớt/Bắc kỳ 

tương ớt 

28/12/2021 -nt- 31/12/2021 



100 Hộ kinh doanh Lê Nguyên 

Mạnh 

Nem chua 26/02/2021 Thôn 3, Xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, Thanh 

Hóa 

16/3/2021 

101 Cơ sở sản xuất kinh doanh Lê 

Thị Hà Trang 

Tổ Yến thô 22/3/2021 Sn 136 Đinh Công Tráng, P. Ba Đình, Tp. 

Thanh Hóa, Thanh Hóa 

26/3/2021 

102 Hộ kinh doanh Phạm Trần 

Tiến 

Xúc xích lợn 29/3/2021 SN 268B, đường Bà Triệu, P. Bắc Sơn, Tx. Bỉm 

Sơn, Thanh Hóa 

29/3/2021 

103 Hộ kinh doanh Nguyễn Hường Nước mắm Thành Hường 28/3/2021 Tổ dân phố Thượng Hải, P. Hải Thanh, tx. Nghi 

Sơn, Thanh Hóa 

05/4/2021 

- -nt- Mắm Tôm Thành Hường 28/3/2021 -nt- 05/4/2021 

- -nt- Mắm Tép Thành Hường 29/3/2021 -nt- 05/4/2021 

104 Hộ kinh doanh Vũ Thị Hà Nước mắm Tuấn Hà 29/3/2021 Phường Hải Thanh, Tx. Nghi Sơn, Thanh Hóa 05/4/2021 

- -nt- Mắm Tôm Tuấn Hà 29/3/2021 Phường Hải Thanh, Tx. Nghi Sơn, Thanh Hóa 05/4/2021 

- -nt- Mắm Tép Tuấn Hà 29/3/2021 Phường Hải Thanh, Tx. Nghi Sơn, Thanh Hóa 05/4/2021 

105 Công ty TNHH SAFFRON 

CENTER 

Nhụy hoa Nghệ tây AQIQ 

(AQIQ SAFFRON) 

30/3/2021 - Địa chỉ công ty: Số 492 Trần Phú, P. Lam Sơn, 

Tx. Bỉm Sơn, Thanh Hóa; 

- Đơn vị sản xuất: AQIQ SAFFRON LTD; địa 

chỉ: Martyr Alauddin khan BLV, Alauddin khan 

11, Herat, Afghanistan 

05/4/2021 

- -nt- Nhụy hoa Nghệ tây ILYA 

(ILYA SAFFRON) 

30/3/2021 - Địa chỉ công ty: Số 492 Trần Phú, P. Lam Sơn, 

Tx. Bỉm Sơn, Thanh Hóa; 

- Đơn vị sản xuất: ILYA SAFFRON 

EXPORTER COMPANY; địa chỉ: No.2/944, 

Floor 2, Bazaar 4th, Iman reza Bazaar Iman reza 

St, Mashhad, Iran 

05/4/2021 

106 Công ty TNHH công nghệ 

thực phẩm Tiến Phúc 

Bắp Hàn Quốc POPCORN 

HOUSE 

22/3/2021 SN 44 Bà Triệu, P. Bắc Sơn, Tp. Sầm Sơn, 

Thanh Hóa 

20/4/2021 

- -nt- Bắp Mỹ POPCORN 

HOUSE 

22/3/2021 -nt- 20/4/2021 

- -nt- Bắp rang bơ Tiến Phúc 22/3/2021 -nt- 20/4/2021 

107 Cơ sở Trần Minh Quân Giò nạc 21/5/2021 Khu phố Hoàng Gia, thị trấn Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

21/5/2021 

- -nt- Giò tai 21/5/2021 -nt- 21/5/2021 



108 Công ty TNHH KTN Coffee KTN Coffee 05/5/2021 Số 01/27 Cù Chính Lan, P. Trường Thi, Tp. 

Thanh Hóa, Thanh Hóa 

21/5/2021 

- -nt- Cà phê túi lọc - KTN 

Coffee 

05/11/2021 -nt- 09/11/2021 

109 Cơ sở chế biến thực phẩm 

Mạnh Khuê 

Giấm (dấm) gạo lứt 02/6/2021 Lô 13-32 KĐT Ven Sông Hạc, P. Nam Ngạn, 

Tp. Thanh Hóa, Thanh Hóa 

08/6/2021 

110 Công ty TNHH chế biến hải 

sản Hòa Hải 

Mắm tôm Hòa Hải 26/6/2021 Thôn Hòa Hải, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

14/6/2021 

111 Cơ sở sản xuất kinh doanh 

dược liệu Lam Sơn 

Cà gai leo Lam Sơn 24/6/2021 Thôn Hải Trạch, xã Thọ Duyên, huyện Thọ 

Xuân, Thanh Hóa 

25/6/2021 

112 HTX dịch vụ nông nghiệp và 

dịch vụ Xuân Du 

Thanh long ruột đỏ Xuân 

Du 

01/7/2021 Thôn 5, xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa 

06/7/2021 

113 HTX nông lâm nghiệp Xuân 

Thái 

Mật ong ngàn hoa Xuân 

Thái 

01/7/2021 Thôn Ấp Cũ, xã Xuân Thái, huyện Như Thanh, 

tỉnh Thanh Hóa 

08/7/2021 

114 HTX dịch vụ nông nghiệp 

Phượng Xuân 

Mật ong thiên nhiên 

Phượng Nghi 

01/7/2021 Thôn Bái Đa I, xã Phượng Nghi, huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

09/7/2021 

115 HTX Chế biến thủy sản Hải 

Bình 

Nước mắm cốt cá cơm Vị 

Thanh (loại Đặc biệt) 

13/11/2020 Tổ dân phố Tân Hải, p. Hải Bình, Tx.Nghi Sơn, 

Thanh Hóa 

15/7/2021 

- -nt- Mắm Tôm Vị Thanh 13/11/2020 -nt- 15/7/2021 

- -nt- Mắm Chua Vị Thanh 13/11/2020 -nt- 15/7/2021 

- -nt- Mắm Tép Vị Thanh 09/6/2021 -nt- 15/7/2021 

- -nt- Tôm sấy khô Vị Thanh 28/2/2022 -nt- 22/3/2022 

- -nt- Moi khô Vị Thanh 28/02/2022 -nt- 22/3/2022 

116 Công ty TNHH Nông trang 

xanh Tâm Thạnh 

Giò nạc 18/7/2021 Thôn Lục Sơn, xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

23/7/2021 

- -nt- Giò nạc Tâm Thạnh 08/8/2022 -nt- 22/8/2022 

- -nt- Chả lụa Tâm Thạnh 08/8/2022 -nt- 22/8/2022 

117 Công ty CP chế biến nông lâm 

sản Tân Việt 

Măng trúc bản thái 26/7/2021 Khu 2, Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, 

Thanh Hóa 

27/7/2021 

118 Hộ kinh doanh Trần Văn Nuôi Nước mắm sông Yên 15/6/2021 Thôn Thuận, xã Quảng Nham, huyện Quảng 

Xương, Thanh Hóa 

02/8/2021 

119 Hộ cá thể Trần Văn Thảo Dưa vàng Thảo Hiền 01/6/2021 Thôn Én Giang, xã Quảng Hợp, huyện Quảng 02/8/2021 



Xương, Thanh Hóa 

120 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Hương 

Dưa vàng Viên Hương 01/12/2020 Thôn Phang Thôn, xã Định Hòa, huyện Yên 

Định, Thanh Hóa 

02/8/2021 

121 Công ty CP Dịch vụ Yến sào 

VIETNEST 

Tổ yến tinh chế thượng 

hạng 

10/8/2021 Thôn 9, xã Yên Phong, huyện Yên Định, Thanh 

Hóa 

13/8/2021 

- -nt- Tổ yến chưng sẵn gừng 31/10/2022 - Thôn 9, xã Yên Phong, huyện Yên Định, 

Thanh Hóa; 

- Nơi sản xuất: Công ty TNHH Thương mại - 

Dịch vụ Việt Cường Nhân; đ/c: Số 06, Đường 

Hoàng Hoa Thám, Khu phố Tây A, P. Đông 

Hòa, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

07/11/2022 

- -nt- ổ yến chưng sẵn táo đỏ 31/10/2022  -nt- 07/11/2022 

- -nt- Tổ yến chưng sẵn đường 

phèn 

31/10/2022 -nt- 07/11/2022 

- -nt- Tổ yến chưng sẵn Kids 31/10/2022 -nt- 07/11/2022 

- -nt- Tổ yến chưng sẵn Đông 

trùng hạ thảo 

31/10/2022 -nt- 07/11/2022 

- -nt- Tổ yến chưng sẵn Thập 

cẩm 

31/10/2022 -nt- 07/11/2022 

- -nt- Tổ yến chưng sẵn Nhân 

Sâm 

31/10/2022 -nt- 07/11/2022 

- -nt- Tổ yến chưng sẵn nhụy hoa 

nghệ tây 

31/10/2022 -nt- 07/11/2022 

- -nt- Tổ yến chưng sẵn hạt sen 31/10/2022 -nt- 07/11/2022 

- -nt- Tổ yến chưng sẵn đường ăn 

kiêng 

31/10/2022 -nt- 07/11/2022 

- -nt- Tổ yến chưng sẵn hạt chia 31/10/2022 -nt- 07/11/2022 

- -nt- Tổ yến chưng sẵn Long 

nhãn 

31/10/2022 -nt- 07/11/2022 

122 Công ty CP thương mại Ngọc 

Thắng TH 

Nước mắm nấu Ngọc 

Thắng 

04/8/2021 - Trụ sở: SN 42 phố Nam Cao, đường Lê Tất 

Thắng, P. Tân Sơn, Tp. Thanh Hóa. Thanh Hóa; 

- Địa chỉ nơi sản xuất: Thôn Thượng Hải, P. Hải 

19/8/2021 



Thanh, Tx. Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

- -nt- Nước mắm cốt Ngọc Thắng 04/8/2021 -nt- 19/8/2021 

- -nt- Nước mắm cốt đặc biệt 

Ngọc Thắng 

04/8/2021 -nt- 19/8/2021 

- -nt- Nước mắm chấm Ngọc 

Thắng đặc sản Ba Làng 

17/9/2021 -nt- 23/9/2021 

- -nt- Mắm tôm Ngọc Thắng 05/11/2021 -nt- 26/11/2021 

- -nt- Mắm tôm Ngọc Thắng 11/2021 -nt- 26/11/2021 

123 Công ty TNHH Dịch vụ 

Thương mại Trường Vinh 

Chân gà rút xương 08/9/2021 Trụ sở: Thôn Đỉnh Tân, xã Thiệu Phú, Thiệu 

Hóa, Thanh Hóa; 

Nơi sản xuất: Lô 06 mới, 115 Tây Ga cũ, P. Phú 

Sơn, Tp. Thanh Hóa, Thanh Hóa 

09/9/2021 

- -nt- Cánh gà 08/9/2021 -nt- 09/9/2021 

- -nt- Sụn heo non 08/9/2021 -nt- 09/9/2021 

- -nt- Sườn que 08/9/2021 -nt- 09/9/2021 

- -nt- Ba chỉ bò 08/9/2021 -nt- 09/9/2021 

124 Hộ Kinh doanh Lang Thị 

Quynh 

Trà thảo dược (thảo mộc) 10/8/2021 Số 28 Đinh Liệt, thị trấn Thường Xuân, huyện 

Thường Xuân, Thanh Hóa 

14/9/2021 

125 Công ty TNHH Phương 

Cường Phúc 

Nước mắm cá trích Bông 

Sen 

01/8/2021 - Trụ sở: Số 42 Nguyễn Du, p. Bắc Sơn, Tp. 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

- Địa chỉ sản xuất: Thôn 9, xã Quảng Đại, Tp. 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

23/9/2021 

126 HTX dịch vụ nông nghiệp và 

xây dựng Hưng Thịnh 

Trà rau má Đất Ngọc 20/8/2021 xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 20/8/2021 

127 Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 

Doan 

Nước mắm cốt cá cơm đặc 

biệt Gia Tộc Ba Làng 

05/10/2021 Tổ dân phố Thượng Hải, P. Hải Thanh, Tx. 

Nghi Sơn, Thanh Hóa 

05/10/2021 

 
-nt- Nước mắm cốt cá cơm 

thượng hạng Gia Tộc Ba 

Làng 

05/10/2021 -nt- 05/10/2021 

128 HTX Dịch vụ và Thương mại 

Mật ong Cẩm Thủy 

Mật ong hương rừng đất 

cẩm 

18/9/2021 Thôn Kìm, xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, 

tỉnh Thanh Hóa 

06/10/2021 

129 Công ty TNHH sản xuất và Trứng vịt tươi Hiền Nhuần 10/12/2020 - Đội 3, thôn Triệu Tiền, xã Đông Tiến, huyện 06/10/2021 



thương mại Hiền Nhuần Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

- Nơi đóng gói: Lô 169, MB 2072, P. Đông 

Hương, Tp. Thanh Hóa. 

- -nt- Trứng gà tươi Hiền Nhuần 10/12/2020 -nt- 06/12/2021 

- -nt- Trứng cút tươi Hiền Nhuần 10/12/2020 -nt- 06/12/2021 

- -nt- Trứng gà ta tươi Hiền 

Nhuần 

10/12/2020 -nt- 06/12/2021 

- -nt- Măng tây xanh Hiền Nhuần 01/7/2021 Thôn Triệu Tiền, xã Đông Tiến, huyện Đông 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

06/12/2021 

- -nt- Bí xanh sơ chế Hiền Nhuần 01/7/2021 -nt- 06/12/2021 

130 Cơ sở Vinh Lài Nem Nướng Vinh Lài 01/5/2021 Khu 1, Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa 

28/10/2021 

- -nt- Giò Lụa Vinh Lài 13/7/2021 -nt- 28/10/2021 

131 Công ty TNHH PuLuong 

Cuisine 

Trà Quýt Hoi 07/10/2021 Phố 2, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, 

tỉnh Thanh Hóa 

28/10/2021 

132 Hộ kinh doanh Đặng Văn Sơn Nước mắm Bạch Câu - Cốt 

đặc biệt 

25/10/2021 Thôn Bạch Đằng, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

09/11/2021 

- -nt- Mắm tôm Bạch Câu 25/10/2021 -nt- 09/11/2021 

- -nt- Mắm tép Bạch Câu 25/10/2021 -nt- 09/11/2021 

133 Nước mắm Khúc Phụ Bà Hảo Nước mắm Khúc phụ Bà 

Hảo - Nước mắm cốt cá 

cơm loại đặc biệt 

8/11/2021 xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

10/11/2021 

- -nt- Nước mắm Khúc phụ Bà 

Hảo - Mắm tôm nguyên 

chất 

8/11/2021 -nt- 10/11/2021 

- -nt- Nước mắm Khúc phụ Bà 

Hảo - Mắm tép nguyên chất 

8/11/2021 -nt- 10/11/2021 

134 Cơ sở Nguyễn Thị Hoa Xúc xích SĐ Food 05/11/2021 Thị trấn Sơn Phong, huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

17/11/2021 

- -nt- Chả lụa SĐ Food 05/11/2021 -nt- 17/11/2021 

135 Hộ Nguyễn Thị Vân Trứng gà Vân Nghĩa 18/11/2021 Thôn Lưu Khê, xã Yên Trường, huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hóa 

18/11/2021 



136 Hộ Lê Chí Lợi Trứng gà Lợi Hoa 18/11/2021 Thôn Thọ Thái, xã Quảng Ninh, huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa 

18/11/2021 

137 Hộ sản xuất Đào Văn Hoàng Nấm Linh Chi Hoàng Hậu 20/9/2021 Thôn Lê Hương, xã Quảng Lộc, huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa 

18/11/2021 

138 Công ty CP thương mại Thanh 

Bình 

Cá nục 26/11/2021 Cảng Hới, P. Quảng Tiến, Tp. Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

26/11/2021 

- -nt- Cá Bạc má 26/11/2021 -nt- 26/11/2021 

- -nt- Cá Thu 26/11/2021 -nt- 26/11/2021 

- -nt- Tôm 26/11/2021 -nt- 26/11/2021 

- -nt- Chả cá 26/11/2021 -nt- 26/11/2021 

- -nt- Mực 26/11/2021 -nt- 26/11/2021 

139 Công ty TNHH Thương mại 

Thịnh Thế 

Nước mắm sạch truyền 

thống nguyên chất Quê 

Thanh 

29/11/2021 Trụ sở: Thôn Diễn Ngoại, xã Hợp Thành, huyện 

triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

Nơi sản xuất: TDP. Quang Minh, P. Hải Thanh, 

Tx. Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

03/12/2021 

140 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thu Hà 

Nước mắm nguyên chất Ba 

Làng 

05/11/2021 Phố Quang Minh, P. Hải Thanh, Tx. Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

03/12/2021 

- -nt- Mắm tôm nguyên chất Ba 

Làng 

05/11/2021 -nt- 03/12/2021 

141 Cơ sở Nguyễn Thị Lành Nước mắm Trung Kiên 30/11/2021 Tổ dân phố Thượng Hải, P. Hải Thanh, Tx. 

Nghi Sơn, Thanh Hóa 

10/12/2021 

- -nt- Mắm tôm đặc biệt Trung 

Kiên 

30/11/2021 -nt- 10/12/2021 

- -nt- Mắm tép đặc biệt Trung 

Kiên 

30/11/2021 -nt- 10/12/2021 

142 Công ty TNHH TM và Sản 

xuất dịch vụ Gia Nguyễn 

Gà rán 20/11/2021 Số nhà 1/58 Tô Vĩnh Diện, P. Điện Biên, Tp. 

Thanh Hóa, Thanh Hóa 

10/12/2021 

143 Cơ sở sản xuất nem Thanh 

Thanh 

Nam ống lợn mán Bến En 10/12/2021 Khu phố 2, thị trấn Bến Sung, huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

13/12/2021 

144 Công ty CP đầu tư phát triển 

kinh tế nông nghiệp Việt Nam 

Gạo Nông nghiệp 1 14/12/2021 Thôn Bùi Hạ 1, xã Yên Phú, huyện Yên Định, 

tỉnh Thanh Hóa 

20/12/2021 

145 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nước mắm nguyên chất cá 20/12/2021 Thôn Bắc Sơn, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng 21/12/2021 



Nho cơm Viên Nho Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

146 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Tâm 

Nước mắm nguyên chất 

Tâm Thuật 

20/11/2021 Thôn Bắc Sơn, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

24/12/2021 

147 Hộ kinh doanh Ngô Thị Nhài Nước mắm Bình 

Nhài/Nước mắm truyền 

thống Bình Nhài 

08/12/2021 Thôn Bắc Sơn, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

24/12/2021 

148 Tổ hợp tác sản xuất măng chua 

Tân Thành 

Măng chua Piềng Cú 26/10/2021 Bản Chăm, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa, 

Thanh Hóa 

21/01/2022 

149 HTX Dịch vụ Nông nghiệp và 

Xây dựng Yên Ninh 

Bưởi Thanh Đường 30/11/2021 Trịnh Xá 5, xã Yên Ninh, huyện Yên Định, tỉnh 

Thanh Hóa 

21/01/2022 

150 Cơ sở chế biến hải sản Luyện 

Hương (Cao Văn Luyện) 

Sứa râu mặn 22/4/2021 Tổ dân phố Sơn Hải, P. Hải Ninh, TX. Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

21/01/2022 

151 Cơ sở Sao Biển Nước mắm Sao Biển Ba 

Làng 

15/9/2021 Tổ dân phố Thượng Hải, P. Hải Ninh, TX. Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

21/01/2022 

152 Hộ kinh doanh Trần Thị Việt Nước mắm Vinh Việt 01/10/2021 Tổ dân phố Xuân Tiến, P. Hải Ninh, TX. Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

21/01/2022 

- -nt- mắm tôm Vinh Việt 01/10/2021 -nt- 21/01/2022 

153 Hộ kinh doanh Lê Thị Nhường Nước mắm truyền thống 

Hương Quỳnh Ba Làng 

16/9/2021 Tổ dân phố Xuân Tiến, P. Hải Ninh, TX. Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

21/01/2022 

- -nt- Mắm tôm truyền thống 

Hương Quỳnh Ba Làng 

16/9/2021 -nt- 21/01/2022 

- -nt- Mắm tép chưng thịt nguyên 

chất Hương Quỳnh Ba 

Làng 

16/9/2021 -nt- 21/01/2022 

154 Hộ kinh doanh Nguyễn Sỹ Đề Nước mắm Minh tâm 08/12/2021 P. Hải Thanh, TX. Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 21/01/2022 

- -nt- Mắm tôm Minh Tâm 08/12/2021 -nt- 21/01/2022 

- -nt- Mắm tép Minh Tâm 08/12/2021 -nt- 21/01/2022 

155 HTX Bản Thổ Hóa Quỳ Mật ong lên men 20/01/2022 Thôn Thanh Xuân, xã Hóa Quỳ, huyện Như 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

08/02/2022 

- -nt- Mật ong lên men gừng 20/01/2022 -nt- 08/02/2022 

- -nt- Mật ong lên men nghệ 20/01/2022 -nt- 08/02/2022 

- -nt- Mật ong lên men tỏi 20/01/2022 -nt- 08/02/2022 



- -nt- Mật ong lên men hoa cúc 20/01/2022 -nt- 8/02/2022 

- -nt- Mật ong lên men giải rượu 20/01/2022 -nt- 8/02/2022 

156 Cơ sở sản xuất Nấm Đông 

trùng hạ thảo Thiên Thảo Việt 

Đông trùng hạ thảo 10/02/2022 Thôn Ninh Phú, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

24/02/2022 

157 Cơ sở dịc vụ thương mại tổng 

hợp CBC - Cơ sở Sinh Tuyến 

Nem chua Sinh Tuyến 10/01/2022 SN 101 Lê Thánh Tông, P. Đông Vệ, tp. Thanh 

Hóa, Thanh Hóa 

24/02/2022 

158 Cơ sở Sáu Linh Nước mắm đặc biệt 10/2/2022 TDP Quang Minh, P. Hải Thanh, Tx. Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

24/02/2022 

- -nt- Mắm Tép 10/2/2022 -nt- 24/02/2022 

- -nt- Mắm tôm nguyên chất 10/2/2022 -nt- 24/02/2022 

159 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Lợi (Nhà hàng Lợi Bích) 

Thịt trâu gác bếp 25/12/2021 Số 1348, Quang Trung, Thịnh Hùng, P. Quảng 

Thịnh, Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa 

01/3/2022 

160 Công ty CP Xây dựng và 

thương mại Phong Cách Mới 

Bột cải KALE 03/3/2022 - Trụ sở: 442 Lê Lai, P. Đông Sơn, Tp. Thanh 

Hóa, Thanh Hóa. 

- Nơi sản xuất: Khu nông nghiệp CNC Queen 

Farm, Tổ dân phố Dục Tú, Thị trấn Tân Phong, 

huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

11/3/2022 

- -nt- Bột rau má 03/3/2022 -nt- 11/3/2022 

- -nt- Bột cần tây 03/3/2022 -nt- 11/3/2022 

161 Nhà thuốc Châu Hoàng Anh Yến sào Khánh Hòa Hoàng 

Anh Nest 

01/4/2022 - Trụ sở: SN 181 Hải Thượng Lãn Ông, p. Đông 

Vệ, Tp. Thanh Hóa, Thanh Hóa; 

- Nơi sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH MTV 

Yến đảo Nha Trang; đ/c: 2/3 Đường Đông 

Hưng Thuận 10B, p. Đông Hưng Thuận, Quận 

12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

04/04/2022 

162 Hộ kinh doanh Trần Thị Mai Đặc sản thịt trâu gác bếp 36 

Sinh Mai 

05/12/2021 Thôn Tiên Hương, xã Thành Tân, huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hóa 

04/4/2022 

163 Công ty CP chăn nuôi CP. 

Việt Nam - Chi nhánh tại 

Thanh Hóa 

Thịt gà ta CP 04/4/2022 Lô 07, đường Nguyễn Chí Thanh, P. Đông Thọ, 

Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

06/4/2022 

- -nt- Thịt vịt Fresh Duck 04/4/2022 -nt- 06/4/2022 

164 Hộ kinh doanh Trần Thị Nước tương Bà Chuyên 20/10/2021 Thôn 6, xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh 18/4/2022 



Chuyên Thanh Hóa 

165 Họ kinh doanh Nguyễn Văn 

Vân 

Nấm mộc nhĩ Vân Kiên 20/10/2021 Thôn 6, xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

18/4/2022 

166 Cơ sở Quỳnh Huy Nước mắm rút nỏ thượng 

hạng 

24/3/2022 Tổ dân phố Quang Minh, P. Hải Thanh, 

Tx.Nghi Sơn, Thanh Hóa 

18/4/2022 

- -nt- Nước mắm cốt đặc biệt 24/3/2022 -nt- 18/4/2022 

- -nt- Nước mắm cốt cá cơm 24/3/2022 -nt- 18/4/2022 

- -nt- Nước mắm chắt cá cơm 24/3/2022 -nt- 18/4/2022 

- -nt- Nước mắm cá cơm 24/3/2022 -nt- 18/4/2022 

167 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Quang 

Nước mắm cốt 30/3/2022 Tổ dân phố Quang Minh, P. Hải Thanh, 

Tx.Nghi Sơn, Thanh Hóa 

18/4/2022 

- -nt- Nước mắm đặc biệt 30/3/2022 -nt- 18/4/2022 

- -nt- Nước mắm chắt 30/3/2022 -nt- 18/4/2022 

- -nt- Nước mắm nhĩ 30/3/2022 -nt- 18/4/2022 

- -nt- Nước mắm cá cơm 30/3/2022 -nt- 18/4/2022 

- -nt- Mắm chua đặc biệt 30/3/2022 -nt- 18/4/2022 

- -nt- Mắm tôm đặc biệt 30/3/2022 -nt- 18/4/2022 

- -nt- Mắm tép đặc biệt 30/3/2022 -nt- 18/4/2022 

168 Nem nướng Lê Gia Nem nướng Lê Gia 06/3/2022 Lô 49, LK25, Khu đô thị Đông Sơn, P. An 

Hưng, Tp. Thanh Hóa, Thanh Hóa 

19/4/2022 

169 Tổ hợp tác Hằng Nam Mắm tép chưng thịt đặc biệt 15/4/2022 Thôn Thượng Hải, Hải Thanh, Tx. Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

25/4/2022 

- -nt- Nước mắm rút nỏ cá thu 14/4/2022 -nt- 25/4/2022 

170 Cơ sở sản xuất Dũng Bình Giò lụa Dũng Bình 26/4/2022 Thôn Ngưu Trung, xã Quảng Bình, huyện 

Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

27/4/2021 

171 Cơ sở Lê Bá Quý Nem chua (Quý) 01/01/2022 Khu 1, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, 

Thanh Hóa 

06/5/2022 

- -nt- Nem nướng (Quý) 01/01/2022 -nt- 06/5/2022 

172 Công ty TNHH Chế biến Hải 

sản Hiệp Anh 

Nước mắm/Nước mắm 

Dũng Liễu/Nước mắm Cốt 

cá cơm Dũng Liễu 

10/4/2022 Thông Đông Hảo, P.Hải Hòa, Tx. Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

09/5/2022 

- -nt- Mắm tôm/Mắm tôm Dũng 10/4/2022 -nt- 09/5/2022 



Liễu 

- -nt- Mắm tép (Chua)/Mắm tép 

Dũng Liễu 

10/4/2022 -nt- 09/5/2022 

- -nt- Cá khô Dũng Liễu 01/5/2022 -nt- 06/1/2023 

173 Cơ sở sản xuất Vân Linh Muối Ô mai 20/5/2022 Phố Đông, P. Đông Lĩnh, Tp. Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

25/5/2022 

- -nt- Xốt mè rang 20/5/2022 -nt- 25/5/2022 

- -nt- Xốt rang me 20/5/2022 -nt- 25/5/2022 

- -nt- Lẩu thái 25/5/2022 -nt- 25/5/2022 

174 Yến sào Khánh Hòa HELEN Yến tươi chưng sẵn 20/5/2022 394 Lê Hoàn, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa, 

tinrhThanh Hóa 

25/5/2022 

175 Cơ sở sản xuất nem ống Bảo 

An 

Nem ống 274 10/6/2022 Khu phố 2, thị trấn Bến Sung, huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

16/6/2022 

176 Hộ kinh doanh Nhà mấy chế 

biến thực phẩm dinh dưỡng 

Hoàng Khang 

Ngũ cốc hạt Zelda Granola 02/6/2022 Khu 1, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh 

Thanh Hóa 

17/6/2022 

177 Hộ kinh doanh An Cúc Nem ống An Cúc 06/6/2022 SN 278, Khu phố 2, Thị trấn Bến Sung, huyện 

Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

20/6/2022 

178 HTX nông nghiệp Tây Đô Trà Sâm Báo Thảo Nga 19/4/2022 Xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

30/6/2022 

179 Hộ kinh doanh Bùi Bá Tài Nước mắm Tài Hằng 30/6/2022 Tổ dân phố Thượng Hải, P. Hải Thanh, Tx. 

Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

06/7/2022 

180 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Anh 

Giò lụa Hưng Anh 30/6/2022 Thôn Mỹ Lương, xã Yên Tâm, huyện Yên Định, 

tỉnh Thanh Hóa 

06/7/2022 

181 Công ty TNHH nem chua số 1 

Thanh Hóa 

Nem chua Thanh Hóa 4/7/2022 247 Lê Lợi, P. Trường Sơn, Tp. Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

07/7/2022 

182 Hộ kinh doanh Phạm Văn 

Hương 

Sứa Đức Hoàng (ăn 

liền)/Sứa dù Đức 

Hoàng/Sứa chân Đức 

Hoàng 

26/6/2022 Thôn 8, xã Quảng Đại, Tp. Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

11/7/2022 

183 Hộ kinh doanh Lê Thị Hiền Giò Dũng Hiền 30/6/2022 Thôn Hòa Bình (thôn 3 cũ), xã Đông Ninh, 

huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

11/7/2022 



184 Hộ kinh doanh Phạm Trần 

Tiến 

Giò Tiến Thúy 30/6/2022 SN 268B, đường Bà Triệu, Khu phố 1, P. Bắc 

Sơn, Tx. Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

11/7/2022 

185 Cơ sở Mai Việt Hà Cá kho niêu Hà Hoa 
 

Thôn 1, xã Quang Trung, Tx. Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

11/7/2022 

186 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thủy 

Mắm tôm đặc biệt Châu 

Thủy 

10/7/2022 Phường Hải Thanh, Tx. Nghi Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

12/7/2022 

- -nt- Mắm tép chưng thịt Châu 

Thủy 

10/7/2022 -nt- 12/7/2022 

- -nt- Nước mắm đặc biệt Châu 

Thủy 

10/7/2022 -nt- 12/7/2022 

187 HTX dịch vụ nông nghiệp Yên 

Thắng 

Muối Mắc khẻn Bản Peo 
 

Bản Ngàm, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, 

Thanh Hóa 

25/7/2022 

188 HTX dịch vụ nông lâm nghiệp 

Bình Minh 

Măng khô Bình Minh 02/7/2022 Bản Bôn, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, 

tỉnh Thanh hóa 

25/7/2022 

189 Công ty TNHH Đông Y 

Quang Anh 

Trà thảo mộc Xứ Thanh  18/6/2022 Thôn Ngưu Phương, xã Quảng Khê, huyện 

Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

28/7/2022 

- -nt- Bột Hà Thủ ô 18/6/2022 -nt- 28/7/2022 

190 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Khánh 

Nước mắm nguyên chất cá 

cơm than Khánh Linh (loại 

đặc biệt) 

28/7/2022 P. Hải Thanh, Tx. Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 28/7/2022 

- -nt- Nước mắm nguyên chất cá 

Nhâm Khánh Linh (loại 

thượng hạng) 

28/7/2022 -nt- 28/7/2022 

- -nt- Nước mắm nguyên chất cá 

quẩn Khánh Linh  

28/7/2022 -nt- 28/7/2022 

- -nt- Mắm tôm Khánh Linh 

nguyên chất 

28/7/2022 -nt- 28/7/2022 

- -nt- Mắm tôm Khánh Linh 

thượng hạng 

28/7/2022 -nt- 28/7/2022 

191 Cơ sở Nguyễn Xuân Thành Nem chua Thành Liễu 01/8/2022 xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

01/8/2022 

192 Cơ sở Nguyễn Thị Loan Nem chua Hưng Loan 01/8/2022 xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 01/8/2022 



Hóa 

193 Cơ sở Hoàng Long Nước mắm cốt gia truyền 

Hoàng Long 

01/8/2022 P. Quảng Cư, Tp. Sầm Sơn, Thanh Hóa 08/8/2022 

194 Cơ sở Nguyễn Thị Hoa Nem chua Hoa Thông 01/8/2022 P. Đông Vệ, Tp. Thanh Hóa, Thanh Hóa 08/8/2022 

195 Cơ sở Lê Văn Hùng Nem chua Hùng Huyền 01/8/2022 xã Hoàng Đức, huyền Hoằng Hóa, Thanh Hóa 08/8/2022 

196 Công ty CP TM&SX Hoàng 

Khang 

Ngũ cốc dinh dưỡng 

BEMOM 

05/8/2022 - Trụ sở: Khu 1, thị trấn Quán Lào, huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hóa; 

- Nơi sản xuất: Công ty TNHH QUỳnh Phương 

GOLD Food Việt Nam; đ/c: Xóm 7, thôn 3, xã 

Thạch Thán, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội 

08/8/2022 

- -nt- Ngũ cốc dinh dưỡng 

BEMOM 

05/8/2022 -nt- 08/8/2022 

- -nt- Ngũ cốc hạt ăn liền 

BEMOM-ZELDA 

GRANOLA 

05/8/2022 -nt- 08/8/2022 

- -nt- Ngũ cốc dinh dưỡng cao 

cấp BEMOM 

11/8/2022 -nt- 29/8/2022 

- -nt- Ngũ cốc dinh dưỡng 

BEMOM 

11/8/2022 -nt- 29/8/2022 

- -nt- Ngũ cốc hạt ăn liền 

BEMOM-ZELDA 

GRANNOLA 

11/8/2022 -nt- 29/8/2022 

197 Công ty TNHH Tư Thành Dứa Khoanh 25/7/2022 Lô 5 KCN Tây Bắc Ga, P. Đông Thọ, Tp. 

Thanh Hóa 

11/8/2022 

- -nt- Dứa Miếng 25/7/2022 -nt- 11/8/2022 

- -nt- Dưa bao tử 25/7/2022 -nt- 11/8/2022 

- -nt- Cà chua dầm dấm 25/7/2022 -nt- 11/8/2022 

198 Cơ sở SX và kinh doanh 

Nguyễn Thị Thu 

Chả quế Tám Thu 18/6/2022 Thôn 3 Thịnh Trị, xã Quảng Đông, huyện Đông 

Sơn, Tp. Thanh Hóa 

19/8/2022 

199 Cơ sở Nguyễn Hữu Thủy Nem chua Thủy Tú 15/8/2022 SN 324, đường Trường Thi, Tp. Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

19/8/2022 

200 Cơ sở Nguyễn Lương Hùng Nem chua Đức Hùng 05/8/2022 Lô 03, MBQH 502, P. Phú Sơn, Tp. Thanh  19/8/2022 



Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

201 Công ty TNHH tổng hợp và 

Thương mại Cao Gia 

Nem Thính Cây Đa 31/5/2022 - Trụ sở: SN 22-26 Đại lộ Hùng Vương, p. 

Đông Hải, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; 

- Nơi sản xuất: SN 326 đường Trường Thi, p. 

Điện Biên, tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

22/8/2022 

- -nt- Nem nướng Cây Đa 31/5/2022 -nt- 22/8/2022 

- -nt- Nem chua Cây Đa 31/5/2022 -nt- 22/8/2022 

- -nt- Giò lụa 31/5/2022 -nt- 22/8/2022 

- -nt- Giò bò 31/5/2022 -nt- 29/8/2022 

202 Công ty CP chế biến nông sản 

thực phẩm Hà Trung 

Ngô kem 02/8/2022 Làng Kim Đề, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung 22/8/2022 

- -nt- Ngô Ngọt nguyên hạt 02/8/2022 -nt- 22/8/2022 

- -nt- Đậu Hà lan 30/12/2022 -nt- 13/01/2023 

203 Hộ kinh doanh Nguyễn Thái 

Sơn 

Nước mắm rút nỏ Sơn 

Thơm 

16/5/2022 TPD Thượng hải, phường Hải Thanh, TX Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

23/8/2022 

- -nt- Mắm tép Sơn Thơm 16/5/2022 -nt- 23/8/2022 

- -nt- Mắm tôm Sơn Thơm 16/5/2022 -nt- 23/8/2022 

204 Hộ sản xuất, kinh doanh Đỗ 

Xuân Đoàn 

Giò nạc Đoàn Dưỡng 29/8/2022 Tổ dân phố Tân An, thị trấn Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

30/8/2022 

205 Hộ sản xuất, kinh doanh Anh 

Ly (Đào Ngọc Anh) 

Giò nạc Anh Ly 29/8/2022 Tổ dân phố Cửa Hà, thị trấn Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

30/8/2022 

206 Hộ sản xuất, kinh doanh 

Nguyễn Văn Quế 

Giò nạc Thủy Quế 29/8/2022 Tổ dân phố Phong Ý, thị trấn Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

30/8/2022 

207 Hộ sản xuất, kinh doanh Lê 

Văn Trường 

Nem thính Văn Trường 29/8/2022 Tổ dân phố Tân An, thị trấn Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

30/8/2022 

208 Hộ sản xuất, kinh doanh Vũ 

Đình Sơn 

Giò nạc Sơn Thanh 29/8/2022 Tổ dân phố Phong Ý, thị trấn Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

30/8/2022 

209 Cơ sở Nguyễn Thị Vân Nem thính Vân Vinh 29/8/2022 Tổ dân phố Đại Quang, thị trấn Phong Sơn, 

huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

30/8/2022 

210 Cơ sở Nguyễn Văn Phong Nem chua Phong Phú 29/8/2022 Tổ dân phố Cửa Hà, thị trấn Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

30/8/2022 

211 Hộ sản xuất, kinh doanh Mai Nem thính Long Sinh 29/8/2022 Tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, 30/8/2022 



Ngọc Long huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

212 Hộ sản xuất, kinh doanh Lê 

Thị Quyên 

Nem thính Quyên Giang 29/8/2022 Tổ dân phố Đại Quang, thị trấn Phong Sơn, 

huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

30/8/2022 

213 Cơ sở sản xuất và kinh doanh 

Nguyễn Hữu Quyền 

Nem chua Thứ Quyền 29/8/2022 Thôn Văn Thịnh, xã Đông Văn, huyện Đông 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

30/8/2022 

214 Cơ sở sản xuất và kinh doanh 

Nguyễn Văn Trường 

Nem chua Trường Hoa 29/8/2022 Thôn Văn Trung, xã Đông Văn, huyện Đông 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

30/8/2022 

215 Công ty TNHH DVTM Dũng 

Lan 

Nem chua bà Lan 30/8/2022 - Trụ sở: Số 16, 18, 22 phố Hàng Than, P. Lam 

Sơn, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; 

- Nơi sản xuất: Số 17 phố Hàng Than, P. Lam 

Sơn, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

30/8/2022 

216 Công ty CP sản xuất và 

Thương mại thực phẩm xanh 

Trường Phát Food 

Mực nang nút 26/8/2022  Trụ sở: 83 Dốc Ga, P. Phú Sơn, Tp. Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa; 

- Nơi sản xuất: Công ty CP thương mại Thanh 

Bình; địa chỉ: Cảng Hới, P. Quảng Tiến, Tp. 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

13/9/2022 

- -nt- Bạch tuộc Baby 26/8/2022 -nt- 13/9/2022 

- -nt- Mực ống nguyên con Free 

Size đông lạnh 

26/11/2022 -nt- 27/11/2022 

- -nt- Râu mực 26/11/2022 -nt- 27/11/2022 

- -nt- Mực trứng 26/11/2022 -nt- 27/11/2022 

217 Cơ sở Đới Xuân Thọ Yến tinh chế cao cấp 19/6/2022 120 A đường Trần Bình Trọng, P. Đông Sơn, 

Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

14/9/2022 

218 HTX Dưa lê Yên Thái Dưa cải muối Làng Lê 20/8/2022 Thôn Phù Hưng 2, xã Yên Thái, huyện Yên 

Định, tỉnh Thành Hóa 

23/9/2022 

219 Cơ sở Đỗ Thị Phương Giò nạc Đỗ Thị Phương 20/9/2022 Tổ dân phố Cửa Hà, Thị trấn Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

23/9/2022 

220 Hộ sản xuất, kinh doanh Lê 

Hữu Từ 

Giờ nạc Từ Bình 20/9/2022 Tổ dân phố Nghĩa Dũng, Thị trấn Phong Sơn, 

huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

23/9/2022 

221 Hộ sản xuất Lê Minh Hải Giò nạc Hải Tiến 20/9/2022 Tổ dân phố QuangTrung, Thị trấn Phong Sơn, 

huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

23/9/2022 

222 Hộ sản xuất, kinh doanh Giò nạc Thanh Tuyến 20/9/2022 Tổ dân phố Nghĩa Dũng, Thị trấn Phong Sơn, 23/9/2022 



Nguyễn Văn Thanh huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

223 Hộ sản xuất Lê Thị Mẫu Giò nạc Lâm Mẫu 20/9/2022 Tổ dân phố Cửa Hà, Thị trấn Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

23/9/2022 

224 Cơ sở Trần Văn Sơn Giờ nạc Sơn Bẩy 20/9/2022 Tổ dân phố Cửa Hà, Thị trấn Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

23/9/2022 

225 Công ty CP thương mại phát 

triển Châu Anh - Chi nhánh 

Thanh Hóa 

Trà Sachi Murasaki 22/9/2022 - Trụ sở: Thôn Ngọc Sơn, xã Lương Sơn, huyện 

Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

- Nơi sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm 

quốc tế TTB Group; địa chỉ: Lô CN 4, cum 

Công nghiệp Minh Lãng, xã Minh Lãng, huyện 

Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 

04/10/2022 

226 Hộ kinh doanh Thanh Hà Hạt óc chó 27/9/2022 - Trụ sở: SN 29, đường ĐH-HH, 17B, thôn 

Ngọc Đỉnh, xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa; 

- Nơi sản xuất: 

+ Công ty TNHH Một thành viên TM&DV An 

Phát; địa chỉ: Số 64, Đường Hàm Nghi, Tổ 4, P. 

Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

+ Công ty TNHH Kinh doanh thực phẩm Minh 

Khang Food; địa chỉ: Thôn Lộc Hà, xã Mai 

Lâm, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội. 

05/10/2022 

- -nt- Hạt Hạnh nhân 27/9/2022 -nt- 05/10/2022 

- -nt- Hạt Mắc Ca 27/9/2022 -nt- 05/10/2022 

- -nt- Hạt Dẻ 27/9/2022 -nt- 05/10/2022 

- -nt- Hạt Điều 27/9/2022 - Trụ sở: Thôn Ngọc Sơn, xã Lương Sơn, huyện 

Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

- Nơi sản xuất: Hộ kinh doanh điều rang muối 

Phương Lê; địa chỉ: Khu phố 1, P. Long Phước, 

xã Phước Long, tỉnh Bình Phước 

05/10/2022 

- -nt- Nho khô 05/11/2022 - Trụ sở: SN 29, đường ĐH-HH, 17B, thôn 

Ngọc Đỉnh, xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa; 

18/11/2022 



- Nơi sản xuất: 

+ Công ty TNHH Một thành viên TM&DV An 

Phát; địa chỉ: Số 64, Đường Hàm Nghi, Tổ 4, P. 

Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

+ Công ty TNHH Kinh doanh thực phẩm Minh 

Khang Food; địa chỉ: Thôn Lộc Hà, xã Mai 

Lâm, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội. 

227 HTX dịch vụ nông nghiệp Hà 

Yên 

Mắm tép làng Đình Trung 04/10/2022 Thôn Trung Tâm, xã Yên Dương, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

07/10/2022 

228 Hợp tác xã chăn nuôi Hoằng 

Thái 

Giò lụa Chinh Hằng 02/8/2022 Thôn 3, xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

10/10/2022 

229 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Quế 

Nước mắm chị Quế Ba 

Làng 

10/4/2022 Thôn Thượng Hải, P. Hải Thanh, Tx. Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

10/10/2022 

230 Hộ kinh doanh nước mắm Bà 

Hải 

Nước mắm Bà Hải 20/10/2021 Thôn Bắc Sơn, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

10/10/2022 

- -nt- Mắm Tép Bà Hảo 20/7/2022 -nt- 10/10/2022 

231 Hợp tác xã gà chạy bộ Cẩm 

Thủy 

Gà vườn Cẩm Thanh 29/4/2022 Thôn Cẩm Hoa, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, 

tỉnh Thanh Hóa 

10/10/2022 

232 Hợp tác xã Nông nghiệp xanh 

Duy Linh 

Bò Khô Mường Hạ 20/8/2022 Khu 5, Thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

10/10/2022 

- -nt- Gạo nếp Cay nọi Mường 

Xia 

06/5/2022 -nt- 10/10/2022 

233 Công ty TNHHH sản xuất 

thương mạo nấm Ngọc Việt 

Trà Linh Chi túi lọc Ngọc 

Việt 

13/8/2022 Thôn Lộc Thịnh, Xã Yên Phú, huyện Yên Định, 

tỉnh Thanh Hóa 

12/10/2022 

- -nt- Nấm ngân nhĩ Ngọc Việt 13/8/2022 -nt- 12/10/2022 

234 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thủy 

Cá Thu nướng Quân Thủy 11/10/2022 Thôn Thắng Lộc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

12/10/2022 

235 Hộ kinh doanh sản xuất Vũ 

Văn Thiện 

Mắm Tôm Ông Náo 30/8/2022 Thôn Minh Thọ, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

12/10/2022 

236 
     

237 Tổ hợp tác Ong Đa Lộc Mật Ong Đa Lộc 26/5/2022 Thôn Đông Thành, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

13/10/2022 



238 Hợp tác xã DV và NT thủy sản 

Cửa Đạt 

Cá mương sấy Hồ Cửa Đạt 20/7/2022 Khu phố Tiến Sơn 2, thị trấn Thường Xuân, 

huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

13/10/2022 

239 Cơ sở Hòa Sự Giò bê hấp Hòa Sự 30/9/2022 Phố Thành Mai, P. Quảng Thành, Tp. Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

21/10/2022 

240 Công ty CP Dược liệu Sukha 

Việt Nam 

Đông trùng hạ thảo 06/5/2022 Thôn 2, xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

21/10/2022 

241 Công ty CP Yến sào VN Nam 

Khánh Nest 

Yến sào Nam Khánh (Yến 

sào Nam Khánh đặc 

biệt;Yến sào Nam Khánh 

loại 1) 

27/10/2022 Thông Đồng Thanh, xã Vạn Hòa, huyện Nông 

Cống, tỉnh Thanh Hóa 

28/10/2022 

- -nt- Yến hũ chưng sẵn Nam 

Khánh 

27/10/2022 -nt- 28/10/2022 

242 Hộ kinh doanh Lê Hải Hà Đặc sản thịt trâu gác bếp 

Thợ rừng 

31/10/2022 Khu phố Mỹ Ré, Thị trấn Yên Cát, huyện Như 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

31/10/2022 

243 Hộ kinh doanh Triệu Tuyết 

Mai 

Tôm nõn Mai Hường 08/11/2022 Thôn Chiến Thắng, xã Ngư Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

08/11/2022 

244 Cơ sở Phúc Thu Nem chua Phúc Thu 07/9/2022 SN 60 Trường Thi, P. Trường Thi, Tp. Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

08/11/2022 

245 Cơ sở Kim Oanh Giò Kim Oanh 06/9/2022 SN 55 Trường Thi, P. Trường Thi, Tp. Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

08/11/2022 

246 Cơ sở Nguyễn Trọng Hiệp Nem chua Nguyễn Trọng 

Hiệp 

07/9/2022 SN 146B Lò Chum, P. Trường Thi, Tp. Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

08/11/2022 

247 HTX nông nghiệp, môi trường 

An Sinh  

Nấm Linh chi An Sinh 08/11/2022 Thôn Quý Tiến, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, 

Thanh Hóa 

08/11/2022 

248 HTX Ong mật Thành Kim Mật ong Thành Kim 08/6/2022 Khu phố 1 Tân Sơn, Thị trấn Kim Tân, huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

08/11/2022 

249 Cơ sở sản xuất, kinh doanh 

Nguyễn Thị Lan Anh 

Giò lụa Lan Anh 08/11/2022 SN 689, Phố Cống, Thị trấn Ngọc Lặc, huyện 

Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

08/11/2022 

250 Cơ sở sản xuất nem chua Hồng 

Lân 

Nem/(Nem chua Hồng Lân) 02/8/2022 Thôn Quyết Thắng 2, xã Xuân Bái, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

10/11/2022 

- -nt- Giò nạc 02/8/2022 -nt- 10/11/2022 

251 Cơ sở Dương Thị Phượng Nem chua 02/11/2022 Khu phố 1, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, 11/11/2022 



tỉnh Thanh Hóa 

252 Cơ sở Trịnh Thanh Quế Nem chua 02/11/2022 Khu phố Phụ Công, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện 

Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

11/11/2022 

253 Cơ sở Hoàng Đức Anh Nem nướng 02/11/2022 Khu phố 1, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

11/11/2022 

254 Cơ sở Nguyễn Văn Tuấn Giò nạc 02/11/2022 Khu phố 1, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

11/11/2022 

255 Cơ sở Võ Thị Hồng Giò nạc 02/11/2022 Khu phố 2, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

11/11/2022 

256 Cơ sở Lâm Văn Hưng Giò nạc 02/11/2022 Khu phố 2, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

11/11/2022 

257 Cơ sở Ngô Trung Hải Giò nạc 02/11/2022 Khu phố 2, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

11/11/2022 

258 Cơ sở Vũ Văn Ba Giò nạc 02/11/2022 Khu phố Nhân Lộ, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện 

Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

11/11/2022 

259 Cơ sở Phạm Thị Mong Giò nạc 02/11/2022 Khu phố 2, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

11/11/2022 

260 Cơ sở Hoàng Văn Sơn Giò nạc 02/11/2022 Khu phố  Cao Mật, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện 

Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

11/11/2022 

261 Cơ sở Nguyễn Thị Dung Nem chua 02/11/2022 Khu phố 1, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

11/11/2022 

262 Cơ sở Luyện Đình Trọng Nem chua Đình Trọng 08/11/2022 Tổ dân phố 4, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

14/11/2022 

263 Cơ sở Vũ Thị Phiên Nem nướng Vũ Thị Phiên 09/11/2022 Tổ dân phố Tân Thanh, thị trấn Triệu Sơn, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

14/11/2022 

264 Cơ sở Hà Thị Mười Nem chua Hà Thị Mười 09/11/2022 Tổ dân phố Tân Thanh, thị trấn Triệu Sơn, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

14/11/2022 

265 Cơ sở Hải Khương Giò nạc Hải Khương 09/11/2022 Phố Tô Vĩnh Diện, thị trấn Triệu Sơn, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

14/11/2022 

265 HTX nông lâm nghiệp Xuân 

Thái 

Mật ong ngàn hoa Xuân 

Thái 

01/7/2022 Thôn Ấp Cũ, xã Xuân Thái, huyện Như Thanh, 

tỉnh Thanh Hóa 

18/11/2022 

266 Cơ sở chế biến giò nạc Công Giò nạc Công Quyền 01/11/2022 Phố Điền Lư, xã Điền Lư, huyện Bá Thước, tỉnh 18/11/2022 



Quyền Thanh Hóa 

267 Công ty CP Thực phẩm xuất 

khẩu Miền Bắc 

Ngô ngọt nguyên hạt 02/11/2022 Xóm 6, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

18/11/2022 

- -nt- Ngô ngọt nghiền 02/11/2022 -nt- 18/11/2022 

- -nt- Đậu Hà Lan 02/11/2022 -nt- 18/11/2022 

268 Cơ sở sản xuất Phạm Văn 

Xuân 

Giò lụa Vân Xuân (Giò 

nạc) 

15/11/2022 Phố 1, Thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, 

tỉnh Thanh Hóa 

18/11/2022 

- -nt- Chả lụa Văn Xuân 15/11/2022 -nt- 18/11/2022 

269 Cơ sở sản xuất Hà Luấn Chả lụa Hà Luấn 15/11/2022 Phố 2, Thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, 

tỉnh Thanh Hóa 

18/11/2022 

- -nt- Giò lụa Hà Luấn (Giò nạc) 15/11/2022 -nt- 18/11/2022 

270 Công ty TNHH TM Thiện 

Phúc 

Hạt bí 21/11/2022 Phố QUý, P. Đông Lĩnh, Tp. Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

22/11/2022 

- -nt- Ngô nếp sấy giòn 21/11/2022 -nt- 22/11/2022 

- -nt- Nho khô 21/11/2022 -nt- 22/11/2022 

- -nt- Hạt hướng dương 21/11/2022 -nt- 22/11/2022 

- -nt- Hạt dẻ cười 21/11/2022 -nt- 22/11/2022 

271 Hộ kinh doanh Trần Văn 

Phong 

Nem chua Thanh Lan 01/11/2022 Thôn 6, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

22/11/2022 

- -nt- Nem thính Thanh Lan 01/11/2022 -nt- 22/11/2022 

272 HTX dịch vụ Nông nghiệp 

Thanh Hòa 

Măng muối chua Thanh 

Hòa/Măng chua Mường 

Pán 

01/11/2022 Xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa 

22/11/2022 

273 Cơ sở Xuân Thu Nam chua Xuân Thu 15/11/2022 Số 53, Nguyên Hồng, P. Tân Sơn, Tp. Thanh 

Hóa, Thanh Hóa 

22/11/2022 

274 Cơ sở Trịnh Ngọc Huy Giò nạc Trịnh Ngọc Huy 16/11/2022 Phố Tân Phong, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

22/11/2022 

275 Công ty TNHH đầu tư và xây 

lắp Xuân Minh 

Khoai tây làng Phượng 

Lịch 

01/11/2022 Thôn Phượng Ngô 1, xã Hoằng Lưu, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

22/11/2022 

276 HTX Dịch vụ Nông nghiệp 

Cẩm Lương 

Cơm Lam Suối Ngọc 16/7/2022 Thôn Kim Mẫn, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

22/11/2022 

277 Hộ Nguyễn Thị Út Giò nạc 21/11/2022 Thôn Kim Sơn, xã Hà Đông, huyện Hà Trung, 23/11/2022 



tỉnh Thanh Hóa 

278 Hộ Trịnh Thị Mai Nem chua 24/11/2022 Khu phố Nhân Lộ, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện 

Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

24/11/2022 

279 Hộ kinh doanh Trịnh Tâm Gà ủ muối thảo mộc Trịnh 

Tâm 

23/11/2022 Thôn Vực Thượng 2, xã Xuân Hồng, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

24/11/2022 

280 Hộ kinh doanh Phạm Văn 

Tuấn 

Nem chua Tuấn Hợp 06/12/2022 Số 90,92 Phú Vinh, P. Phú Sơn, Tp. Thanh Hóa 07/12/2022 

- -nt- Giò lụa Tuấn Hợp 06/12/2022 -nt- 07/12/2022 

- -nt- Chả lụa Tuấn Hợp 06/12/2022 -nt- 07/12/2022 

281 Hộ kinh doanh sản xuất Vũ 

Văn Thiện 

Nước mắm Ông Náo 30/8/2022 Thôn Minh Thọ, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

09/12/2022 

282 Cơ sở Nem chua Ba Giang Nem chua Giang Ba 04/12/2022 Xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

09/12/2022 

283 Cơ sở nem chua Tuyên Minh Nem chua Tuyên Minh 06/12/2022 SN 115, đường Lê Lai, P. Đông Sơn, Tp. Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

09/12/2022 

- -nt- Giò lụa Tuyên Minh 06/12/2022 -nt- 09/12/2022 

284 Cơ sở Nguyễn Văn Tới Nem chua 17/11/2022 Xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 09/12/2022 

285 Cơ sở Tứ Thơm Giò Tứ Thơm 06/12/2022 Thôn Trung Liệt, xã Trường Trung, huyện Nông 

Cống, tỉnh Thanh Hóa 

09/12/2022 

286 Cơ sở Tưởng Thanh Gò Tưởng Thanh 06/12/2022 Thôn Đông Xuân, xã Trường Trung, huyện 

Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 

09/12/2022 

287 Cơ sở Cảnh Hằng Giò Cảnh Hằng 06/12/2022 Thôn Trung Liệt, xã Trường Trung, huyện Nông 

Cống, tỉnh Thanh Hóa 

09/12/2022 

288 HTX Nông nghiệp và Dịch vụ 

Du lịch Xuân Liên 

Măng khô Xuân Liên 25/9/2022 Thôn Thác Làng, xã Vạn Xuân, huyện Thường 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

09/12/2022 

289 HTX dịch vụ nông nghiệp xã 

Hải Nhân 

Mật ong Tứ Sơn 20/9/2022 Thôn Khánh Vân, xã Hải Nhân, TX. Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

12/12/2022 

290 Hộ kinh doanh Lê Văn Dương Nem Dương Thanh 07/12/2022 Thôn Ngọc Đà, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

14/12/2022 

291 Cơ sở Nguyễn Thị Sâm Giò lụa Hải Sâm 12/12/2022 Xã Hải Long, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh 

Hóa 

14/12/2022 

292 Giò lụa Tùng Nguyên Giò lụa Tùng Nguyên 12/12/2022 Xã Hải Long, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh 14/12/2022 



Hóa 

293 HTX sản xuất, kinh doanh và 

dịch vụ nông nghiệp Quảng 

Phúc 

Cáy xay Quảng Phúc 20/9/2022 Thôn Ngọc Đới, xã Quảng Phúc, huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa 

20/12/2022 

294 Công ty TNHH Sản xuất chế 

biến thực phẩm Hòn Nẹ 

Sa tế 12/12/2022 Làng nghề thôn Minh Hải, xã Minh Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

22/12/2022 

- -nt- Mắm tôm Bắc Ngon 12/12/2022 -nt- 22/12/2022 

295 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thoa 

Giò nạc 13/12/2022 Thôn Thuần Nhất, xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

23/12/2022 

296 Hộ kinh doanh Vũ Ngọc Lâm 

(Cơ sở Lâm Tươi) 

Nem chua Lâm Tươi 28/12/2022 SN 309, Tiểu khu 2, Thị trấn Nga Sơn, huyện 

Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

30/12/2022 

- -nt- Nem thính Lâm Tươi 28/12/2022 -nt- 30/12/2022 

- -nt- Giò nạc Lâm Tươi 28/12/2022 -nt- 30/12/2022 

297 Hộ kinh doanh nem chua Tuấn 

Ngọc 

Nem chua Tuấn Ngọc 30/12/2022 Thôn Tiến Thành, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

04/1/2023 

298 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Tiếp 

Nem chua Tiếp Hưng 30/12/2022 Thôn TĐình Bảng, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

04/1/2023 

299 Cơ sở Hoàng Văn Tưởng Nem chua 31/12/2022 Thôn 5, xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

04/1/2023 

300 Công ty TNHH chăn nuôi vịt 

Cổ Lũng 

Vịt Cổ Lũng Tuấn Anh 01/4/2022 Thôn Lọng, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước, tỉnh 

Thanh Hóa 

04/01/2023 

301 Công ty TNHH Phước Thịnh Chả mực Phước Thịnh 20/10/2022 Cảng Hới, Khu phố Trung Thịnh, P. Quảng 

Tiến, Tp. Sầm Sơn, Thanh Hóa 

04/1/2023 

302 HTX Dịch vụ sản xuất Nông 

nghiệp xã Định Bình 

Dưa lê nếp Bạch Dương 17/12/2022 Thôn Kênh Khê, xã Định Bình, huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hóa 

05/1/2023 

303 HTX dịch vụ thương mại Quý 

Hương Hà Long 

Ổi Lê Quý Hương 20/12/2022 Xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 05/1/2023 

304 HTX dịch vụ và nuôi trồng 

thủy sản xã Quảng Chính 

Tôm nõn tươi Hiếu Thảo 28/12/2022 Thông Đại Đồng, xã Quảng Chính, huyện 

Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

06/01/2023 

305 Nông trại Hồng Ecofarm Trà Hoa Hồng 10/12/2022 Thôn 3 Bình Hòa, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

06/01/2023 

306 Công ty TNHH Thương mại Bò khô Mường Cada 12/10/2022 Khu Khằm, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quang 09/01/2023 



và Dịch vụ Mường CaDa Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

307 Hộ kinh doanh Nguyễn Đặng 

Phú 

Giò/Giò lụa 09/01/2023 Số nhà 510 đường Văn Tiến Dũng (địa chĩ cũ: 

SN 82 Phố Nghĩa Sơn 1P, phố Nghĩa Sơn 1, P. 

Tào Xuyên, Tp. Thanh Hóa, Thanh Hóa 

10/01/2023 

- -nt- Nem chua 09/01/2023 -nt- 10/01/2023 

308 Hộ kinh doanh yến sào Ngọc 

Khang 

Yến sào Nha Trang Ngọc 

Khang 

05/01/2023 Sn 310 Hải Thượng Lãn Ông, P. Quảng Thắng, 

Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

18/01/2023 

309 Cơ sở chế biến thủy sản Lâm 

Đỡ 

Mắm tôm 10/01/2023 Thôn Minh Thọ, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

18/01/2023 

- -nt- Nước mắm 10/01/2023 -nt- 18/01/2023 

310 HTX dịch vụ kinh doanh nông 

nghiệp Thạch Đồng 

Gạo nếp hạt cau Phú Quý 28/8/2022 Thôn Cự Môn, xã Thạch Đồng, huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hóa 

30/01/2023 

311 Hộ kinh doanh Lê Anh Cường Giò lụa Cường Tâm 03/2/2023 Thôn Hợp Thành, xã Thành Hưng, huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hóa 

07/02/2023 

312 HTX Mắc ca Thành Phát Như 

Xuân 

Macadamia Thành Phát  10/01/2023 Thôn Vân Hòa, xã Cát Vân, huyện Như Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa 

10/02/2023 

 

 

  


